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MỞ ĐẦU

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông hoạt động theo Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301760011 đăng ký lần đầu ngày 15/07/1999,
đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ
Chí Minh cấp.

Tháng 7/2008, Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông đầu tư thực hiện
Dự án “Xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật” được Ban quản lý
các Khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp theo giấy chứng nhận
đầu tư số 7387478437 chứng nhận lần đầu ngày 30/07/2008, chứng nhận thay
đổi lần thứ 1 ngày 16/05/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0301760011-003 đăng ký lần
đầu ngày 16/10/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 18/04/2014.

Dự án được thực hiện tại Lô C5-5A-6-7-8, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình
Chánh, Tp. Hồ Chí Minh với tổng diện tích đất 13.440 m2 theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thửa số 28 tờ bản đồ số 21, ngày 07/08/2002 do UBND Tp.
Hồ Chí Minh cấp, cập nhật ngày 29/05/2003 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất thửa số 30 tờ bản đồ số 02, ngày 07/03/2012 do UBND Tp. Hồ Chí Minh
cấp, cập nhật ngày 25/06/2012 với quy mô phối chế, sang chai, đóng gói thuốc
bảo vệ thực vật là 9.990 tấn/năm và kho chứa thuốc bảo vệ thực vật là 9.139 tấn.
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
và các giấy phép môi trường thành phần của Dự án gồm:

- Quyết định số 341/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 28/01/2016 của Sở Tài
nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt đề án bảo vệ
môi trường chi tiết của Dự án “Nhà máy phối chế, sang chai, đóng gói thuốc
bảo vệ thực vật Thanh Sơn Hóa Nông, công suất 9.990 tấn sản phẩm/năm”;

- Quyết định số 886/QĐ-TNMT-QLMT ngày 25/12/2008 của Sở Tài nguyên
và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường Cơ sở xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật;

- Giấy xác nhận số 510/GXN-TNMT-CCBVMT ngày 23/01/2015 của Sở Tài
nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc đã thực hiện các công
trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Cơ sở
“Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật”.

Tuân thủ theo đúng quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày
17/11/2020, Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông tiến hành lập báo
cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình Ban quản lý các Khu chế xuất và
công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh để được cấp phép. Với mục tiêu đầu tư như trên,
Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông xin đề nghị cấp giấy phép môi
trường cho Cơ sở “Xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật”.
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Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 44.900.000.000 (Bốn mươi bốn tỷ chín trăm triệu)
đồng Việt Nam thuộc nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công (theo Phụ lục I Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ)
và thuộc dự án đầu tư nhóm II theo điểm c, khoản 3, điều 41 của Luật bảo vệ
môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 .

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở được viết theo mẫu Phụ
lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ.
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Thông tin về chủ cơ sở

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông;
- Địa chỉ văn phòng: 829 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ

Chí Minh;
- Người đại diện theo pháp luật:

+ Họ và tên: Ông Trần Quốc Việt Chức danh: Giám đốc
+ Sinh ngày: 12/12/1957 Quốc tịch: Việt Nam
+ CCCD số: 096057000003; Ngày cấp: 20/05/2015; Nơi cấp: Cục trưởng

cục sảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư;
+ Địa chỉ thường trú: 79/21 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh

Kiều, Tp. Cần Thơ;
+ Địa chỉ liên lạc: 79/21 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều,

Tp. Cần Thơ.
- Điện thoại: 028.37719999
- Giấy chứng nhận đầu tư số 7387478437 chứng nhận lần đầu ngày

30/07/2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 16/05/2016 do Ban quản
lý các KCX và KCN Tp. Hồ Chí Minh cấp;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301760011 đăng ký lần đầu
ngày 15/07/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13/09/2017 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0301760011-003 đăng ký
lần đầu ngày 16/10/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 18/04/2014 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.

- Mã số thuế: 0301760011.

2. Thông tin về cơ sở

- Tên cơ sở: Xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (sau đây gọi tắt
là “Cơ sở”).

- Địa điểm cơ sở: Lô C5-5A-6-7-8, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,
Tp. Hồ Chí Minh.

- Các vị trí tiếp giáp của Cơ sở như sau:
+ Phía Đông Bắc: giáp đường 7C của KCN Lê Minh Xuân, đối diện qua

đường 7C hiện nay là khu cây xanh cách ly và đường Trần Đại Nghĩa;
+ Phía Nam: giáp Công ty TNHH Thương mại Bao bì Hưng Thịnh (sản xuất

giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa); Công ty TNHH Thuốc bảo vệ
thực vật Nam Nông (sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ
thực vật);
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+ Phía Tây: giáp với Công ty TNHH ADC (kho) và Công ty CP SX – TM –
DV Bao bì nhựa Trung Sơn (sản xuất bao bì nhựa và bao bì nhựa định
hình);

+ Phía Đông: giáp Công ty CP Ella Cement Tiles (sản xuất bê tông và các
sản phẩm từ xi măng và thạch cao).

- Giới hạn tọa độ vị trí của Cơ sở:

Bảng 1.1: Tọa độ khu đất của Cơ sở

Tên điểm Tọa độ theo VN 2000
X Y

1 586655 1187931
2 586793 1187868
3 586757 1187796
4 586622 1187865

Sơ đồ vị trí của Cơ sở thể hiện ở Hình 1.1:

Hình 1.1: Vị trí của cơ sở
- Các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến

môi trường, phê duyệt cơ sở:

4

1

2

3
Vị trí Cơ sở
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+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 28 tờ bản đồ số 21, số vào sổ
cấp giấy chứng nhận QSDĐ/2612/UB ngày 07/08/2002 do UBND Tp. Hồ
Chí Minh cấp, cập nhật ngày 29/05/2003;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 30 tờ bản đồ số 02, số vào sổ
cấp giấy chứng nhận CT12183 ngày 07/03/2012 do UBND Tp. Hồ Chí
Minh cấp, cập nhật ngày 25/06/2012;

+ Giấy phép xây dựng số 20/GPXD-GĐ 5 ngày 21/03/2016 do Ban quản lý
các KCX và KCN Tp. Hồ Chí Minh cấp;

+ Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số 12129/KĐ-PCCC-P7
ngày 20/08/2020 do Cục cảnh sát PCCC và CNCH;

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 1374/TD-PCCC ngày 18/11/2019
do Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Tp. Hồ Chí Minh cấp;

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 1287/TD-PCCC ngày 22/10/2015
do Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Tp. Hồ Chí Minh cấp;

+ Văn bản số 345/PC07-Đ2 ngày 14/05/2021 về việc nghiệm thu PCCC của
Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông do Phòng cảnh sát PCCC
và CNCH Tp. Hồ Chí Minh cấp;

+ Văn bản số 621/CSPCCCTP-HDPC ngày 13/08/2010 về việc nghiệm thu
PCCC của Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông do Phòng cảnh
sát PCCC và CNCH Tp. Hồ Chí Minh cấp;

+ Văn bản số 1786/PC07-Đ2 ngày 12/04/2021 về việc điều chỉnh thiết kế
PCCC đối với công trình Nhà xưởng của của Công ty TNHH TM-DV
Thanh Sơn Hóa Nông do Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Tp. Hồ Chí
Minh cấp;

+ Văn bản số 2050/PCCC-P2 ngày 11/04/2016 về việc thay đổi địa chỉ
trong Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC của Công ty TNHH TM-DV
Thanh Sơn Hóa Nông do Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Tp. Hồ Chí
Minh cấp;

+ Xác nhận đấu nối hệ thống thoát nước số 320/CV-LMX-XDCB ngày
13/09/2012 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 79.001014.T ngày
29/12/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp lần 4;

+ Giấy chứng nhận số 09/CNSXT/BVTV ngày 08/05/2019 của Cục bảo vệ
thực vật về việc Cơ sở Nhà máy Thanh Sơn Hóa Nông đủ điều kiện sản
xuất thuốc bảo vệ thực vật (có giá trị đến ngày 07/05/2024);

+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường; các giấy phép môi trường thành phần:
 Quyết định số 341/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 28/01/2016 của Sở Tài

nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt đề án bảo
vệ môi trường chi tiết của Dự án “Nhà máy phối chế, sang chai, đóng gói
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thuốc bảo vệ thực vật Thanh Sơn Hóa Nông, công suất 9.990 tấn sản
phẩm/năm”;

 Quyết định số 886/QĐ-TNMT-QLMT ngày 25/12/2008 của Sở Tài
nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trường Cơ sở xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực
vật;

 Giấy xác nhận số 510/GXN-TNMT-CCBVMT ngày 23/01/2015 của Sở
Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc đã thực hiện các
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của
Cơ sở “Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật”.

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công): Cơ sở thuộc điểm d (Phân bón), khoản 2, Điều 8 của Luật Đầu tư
công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và có tổng vốn đầu tư là
44.900.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng) nên theo tiêu
chí phân loại của Cơ sở ở khoản 1, Điều 10: Suy ra, Cơ sở thuộc nhóm C
theo Luật đầu tư công.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở

3.1. Công suất của cơ sở

Công suất và mục tiêu của Cơ sở được phê duyệt căn cứ theo các hồ sơ môi
trường sau:

- Quyết định số 886/QĐ-TNMT-QLMT ngày 25/12/2008 của Sở Tài nguyên
và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường (ĐTM) Dự án xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 341/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 28/01/2016 của Sở Tài
nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt đề án bảo vệ
môi trường (ĐABVMT) chi tiết của Dự án “Nhà máy phối chế, sang chai,
đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Thanh Sơn Hóa Nông, công suất 9.990 tấn
sản phẩm/năm”.

Chi tiết công suất của Cơ sở như Bảng sau:

Bảng 1.2: Công suất và mục tiêu của Cơ sở

Stt Mục tiêu và công
suất

ĐTM năm
2008

ĐABVMT
chi tiết năm

2016
Năm 2023 GPMT

năm 2024

1
Phối chế, sang chai,
đóng gói thuốc bảo
vệ thực vật

- 9.990
tấn/năm

2.705
tấn/năm

9.990
tấn/năm

2 Kho chứa thuốc bảo
vệ thực vật 9.139 tấn - - 9.139 tấn
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Mục tiêu và công suất của Cơ sở không thay đổi so với các hồ sơ môi trường đã
được phê duyệt và so với Giấy chứng nhận đầu tư số 7387478437 chứng nhận
lần đầu ngày 30/07/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 16/05/2016 do
Ban quản lý các KCX và KCN Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Sản lượng sản xuất hiện tại của cơ sở là 2.705 tấn/năm (chiếm khoảng 27% công
suất tối đa) với thời gian làm việc hiện nay là 01 ca/ngày. Công nghệ sản xuất
của Cơ sở tự động nên trong tương lai, tùy nhu cầu thị trường sẽ tăng sản lượng
sản xuất so với hiện tại thì Chủ cơ sở sẽ tăng ca sản xuất.

3.2. Công nghệ phối chế, sang chai và đóng gói tại cơ sở

Sản phẩm của Cơ sở gồm các loại thuốc trừ sâu, rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ
bệnh dưới 02 dạng phổ biến là dạng lỏng và dạng bột được định lượng và đóng
gói ở dạng chai, bao nhôm (thuốc dạng lỏng) hoặc bao bì dạng khô (thuốc bột).
Tại Cơ sở sẽ thực hiện phối chế, sang chai và đóng gói để tạo sản phẩm hoàn
chỉnh.

Theo ĐABVMT 2016 được duyệt và hiện tại:

Các quy trình tại Cơ sở bao gồm:

- Quy trình phối chế và đóng gói thuốc dạng bột;
- Quy trình phối chế, sang chai và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng.

Theo GPMT 2024: Không thay đổi so với ĐABVMT 2016 được duyệt.

Chi tiết công nghệ phối chế, sang chai và đóng gói tại cơ sơ như sau:

3.2.1. Quy trình phối chế và đóng gói thuốc dạng bột

Quy trình phối chế và đóng gói thuốc dạng bột được thể hiện chi tiết như Hình
sau:
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Hình 1.2: Quy trình phối chế và đóng gói thuốc dạng bột

Chuyền phối chế và đóng gói thuốc bột
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Hiện nay, Cơ sở đang áp dụng quy trình công nghệ sản xuất thuốc dạng bột cho
các loại thuốc BVTV có dạng WP (bột tan trong nước), SP (bột hòa tan), DP
(dạng bột), TP (dạng bột). Thuốc BVTV các dạng trên gồm nhiều loại sản phẩm
có công dụng khác nhau, như: thuốc trừ sâu rầy, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc trừ
cỏ dại, thuốc kích thích sinh trưởng… Tất cả các sản phẩm thuốc bảo vệ thực
vật dạng lỏng đều được gia công bởi các thành phần nguyên liệu chủ yếu sau
đây:

- Nguyên liệu chính: Các chất có tác dụng nhằm kiểm soát dịch hại trên cây
trồng, bảo vệ mùa màng. Hoạt chất chính có thể ở dạng lỏng, rắn hoặc bán
rắn:
+ Hoạt chất dạng lỏng: Butachlor, Fenobucarb,…;
+ Hoạt chất dạng rắn: Deltamethrin, Alpha-cypermethrin,…;
+ Hoạt chất dạng bán rắn: Cypermethrin Fenvalerate,...

- Chất phân tán (hoạt động bề mặt): Có tác dụng phân tản đều hoạt chất khi
pha thuốc vào nước;

- Chất trợ nghiền: Có tác dụng chống oxy hóa, chứ thành phần kiểm soát hiện
tượng muối hóa và tái kết tinh của hỗn hợp;

- Phụ gia: Có tác dụng làm tăng trọng lượng, bổ sung hàm lượng Si4+, Ca2+,
làm cứng, chống vón cục, tăng độ bóng, tăng độ cứng,…

Thuyết minh quy trình sản xuất

Nguyên liệu cho từng loại sản phẩm (bao gồm hoạt chất chính, chất trợ nghiền,
chất hoạt động bề mặt, phụ gia nếu có) được cân theo tỷ lệ yêu cầu sẽ được nạp
tất cả vào máy trộn để phối trộn đều các thành phần với nhau. Toàn bộ nguyên
liệu sau khi trộn sẽ được chuyển sang máy nghiền để nghiền mịn.

Nguyên liệu sau nghiền được chuyển sang bồn phối trộn lần 2 để kiểm tra độ
mịn và nếu hỗn hợp đạt thì tiếp tục được phối trộn lần 2. Sau quá trình trộn lần 2,
thành phẩm thuốc dạng bột sẽ được kiểm tra chất lượng. Nếu sản phẩm đạt các
yêu cầu về chất lượng sẽ đưa sang hệ thống đóng gói, nếu không đạt sẽ đưa về
các công đoạn trước để khắc phục.

Cơ sở có trang bị máy đóng gói tự động và bán tự động. Máy đóng gói sẽ vô gói
và cân định lượng khối lượng sản phẩm theo yêu cầu và hàn miệng tự động. Sau
khi ra khỏi máy, thuốc được đóng gói với trọng lượng và quy cách theo quy định.
Sản phẩm sau khi vô gói được đóng thùng, dán nhãn thùng và nhập kho thành
phẩm.

Nguồn ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ quy trình phối chế và đóng gói thuốc bảo
vệ thực vật bao gồm chủ yếu là bụi, hơi hóa chất, bao bì thải nhiễm hóa chất.
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3.2.2. Quy trình phối chế, sang chai và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật dạng
lỏng

Quy trình phối chế, sang chai và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng được
thể hiện chi tiết như Hình sau:

Hình 1.3: Quy trình phối chế, sang chai và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng

Hiện nay, Cơ sở đang áp dụng quy trình công nghệ sản xuất thuốc dạng lỏng cho
các loại thuốc BVTV có dạng EC (dạng nhũ tương đậm đặc), SL (dung dịch),
EW (dạng nhũ tương dầu trong nước), ME (nhũ dầu), LS (dung dịch), SC
(huyền phù đậm đặc, chất rắn phân tán trong nước), SE (nhũ dầu), OD (nhũ dầu),
FS (huyền phù - sữa). Thuốc BVTV các dạng trên gồm nhiều loại sản phẩm có
công dụng khác nhau, như: thuốc trừ sâu rầy, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc trừ cỏ
dại, thuốc kích thích sinh trưởng… Tất cả các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật
dạng lỏng đều được gia công bởi các thành phần nguyên liệu chủ yếu sau đây:

Đạt
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- Hoạt chất chính: Các chất có tác dụng nhằm kiểm soát dịch hại trên cây trồng,
bảo vệ mùa màng. Hoạt chất có thể ở dạng lỏng, rắn hoặc bán rắn.
+ Hoạt chất dạng lỏng: Butachlor, Fenobucarb,…;
+ Hoạt chất dạng rắn: Deltamethrin, Alpha-cypermethrin,... ;
+ Hoạt chất dạng bán rắn: Cypermethrin Fenvalerate,...

- Chất phân tán (hoạt động bề mặt): Có tác dụng phân tản đều hoạt chất khi
pha thuốc vào nước;

- Dung môi: Chất có tác dụng hoà tan hoạt chất và chất hoạt động bề mặt.

Thuyết minh quy trình sản xuất:

Nguyên liệu phối chế TBVTV dạng lỏng bao gồm: hoạt chất chính, dung môi,
chất hoạt động bề mặt) sẽ được cân theo tỷ lệ yêu cầu của từng sản phẩm sau đó
chuyển vào bồn khuấy trộn. Quá trình khuấy trộn nhằm phối trộn đều các thành
phần với nhau và hòa tan các hoạt chất vào dung môi thành dung dịch đồng nhất.

Dung dịch thuốc thành phẩm sẽ được kiểm tra chất lượng. Nếu sản phẩm đạt các
yêu cầu về chất lượng sẽ đưa sang hệ thống bồn chứa để sang chai, đóng gói,
nếu không đạt sẽ đưa về các công đoạn trước để khắc phục.

Từ bồn chứa, dung dịch thành phẩm sẽ được cấp đến các thiết bị sang chai, đóng
gói. Đối những sản phẩm nhà máy không thực hiện pha trộn, chỉ tiến hành sang
chai đóng gói sẽ chuyển vào thiết bị sang chai, đóng gói. Dung dịch luôn được
khuấy trộn để đồng nhất trong quá trình sang chai đóng gói.

Nhà máy có quy trình sang chai tự động và bán tự động để vô chai theo các
dung tích định sẵn như các chai, gói dung tích 100lm, 240ml, 450ml và 480ml.
Sản phẩm sau khi sang chai sẽ được đưa vào khâu xiết nút (sản phẩm chai) hoặc
hàn miệng (sản phẩm gói). Sản phẩm được xiết nút tự động bằng máy xiết nắp
nhôm hoặc được công nhân thao tác bằng tay tùy vào tình trạng hoạt động của
nhà máy.

Sản phẩm sau khi được vô chai, đóng gói hoàn thiện sẽ được dán nhãn sản phẩm,
sau đó chuyển sang bộ phận vô màng co và ép màng co để tránh không khí lọt
vào làm mất hoạt tính, tránh rò rỉ thuốc và ngoài. Sau đó sản phẩm được đóng
thùng, dán nhãn thùng và nhập kho thành phẩm.

Qua mỗi công đoạn, sản phẩm được kiểm tra, nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật sẽ
đưa sang bước gia công tiếp theo, nếu không đạt sẽ đưa về các công đoạn trước
để khắc phục.

Nguồn ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ công đoạn pha trộn, vô chai, đóng gói tại
nhà máy bao gồm hơi hóa chất, bao bì thải nhiễm hóa chất, hóa chất tràn đổ,
nước thải.....
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Chuyền phối chế, sang chai và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng

3.3. Sản phẩm của cơ sở

- Sản phẩm của Cơ sở bao gồm các loại thuốc trừ sâu, rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc
trừ bệnh dưới 02 dạng phổ biến là dạng lỏng và dạng bột;

- Một số hình ảnh sản phẩm của Cơ sở như sau:

Hình 1.4: Sản phẩm tại Cơ sở

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng,
nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

4.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng và hóa chất của cơ sở

Danh mục sản phẩm, nguyên liệu sử dụng của Cơ sở có xuất xứ từ Việt Nam,
Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore.
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Tổng nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu và hóa chất của Cơ sở sử dụng theo ĐABVMT 2016 được duyệt so với giai đoạn vận
hành ổn định có sự thay đổi giảm từ 10.041,32 tấn/năm xuống còn 9.933,11 tấn/năm. Việc giảm và thay đổi thành phần nguyên
liệu là để phù hợp với quy định hiện hành theo Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT ban hành ngày 28/12/2021, có hiệu lực ngày
11/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng,
hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Chi tiết được tổng hợp qua Bảng sau:

Bảng 1.3: Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất của Cơ sở trong giai đoạn vận hành ổn định

Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)
A Nguyên liệu chính
1. Acetamiprid (97%) Bột C10H11ClN4 1,13 3,76 12,95
2. Propineb 85% Bột (C5H8N2S4Zn)x 88,31 86,42 298,02
3. Cartap 98% Bột C7H15N3O2S2.HCl - 2,41 8,30
4. Clothianidin 98% Bột C6H8ClN5O2S - 0,64 2,22
5. Cymoxanil 98% Bột C7H10N4O3 - 1,86 6,40
6. Cyprodinil 98% Bột C14H15N3 - 1,89 6,50
7. Diflubenzuron 98% Bột C14H9ClF2N2O2 - 1,16 4,00
8. Dimethomorph 98% Bột C21H22ClNO4 - 7,52 25,94
9. Flonicamid 96% Bột C9H6F3N3O - 0,32 1,11
10. Fludioxonil 99% Bột C12H6F2N2O2 - 1,24 4,26

11. Gentamycin Sulfate
98% Bột C60H127N15O26S - 0,53 1,83

12. Kresoxim-Methyl
95% Bột C18H19NO4 - 1,07 3,70

13. Mancozeb 85% Bột C8H12MnN4S8Zn - 16,45 56,72

14. MCPA 96% (axit 2 –
methyl-4- Bột C9H9ClO3 - 18,43 63,57
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)
Chlorophenoxyacetic)

15. Metalaxyl 98% Bột C15H21NO4 - 3,21 11,10
16. Metaldehyde 99% Bột C8H16O4 - 165,24 569,80
17. Niclosamide 98% Bột C13H8Cl2N2O4 - 8,83 30,46

18. Oxytetracyline Hydro
cloride 96% Bột C22H24N2O9.HCl - 1,38 4,79

19. Pymetrozin 98% Bột C10H11N5O - 1,28 4,44
20. Thiabendazole 99% Bột C10H7N3S - 3,22 11,10
21. Warfarin 95% Bột C19H16O4 - 1,32 4,55
22. Azoxystrobin (98%) Lỏng C22H17N3O5 59,40 4,86 16,76
23. Abamectin (95%) Lỏng C48H72O14 231,85 0,15 0,53

24. Alpha Cypermethrin
97% Lỏng C22H19Cl2NO3 759,50 5,59 19,30

25. Butachlor 94% Lỏng C17H26ClNO2 189,63 445,72 1.536,99
26. Cypermethrin 93% Lỏng C22H19Cl2NO3 4.522,40 0,57 1,98
27. Hexaconazole 92% Lỏng C14H17Cl2N3O 8,61 1,72 5,94
28. Permethrin 93% Lỏng C21H2Cl2O3 88,96 6,10 21,05
29. Propanil 97% Tech Lỏng C9H9Cl2NO 162,79 427,67 1.474,74

30. N-Methyl-2-
Pyrrolidone (NMP) Lỏng - 1,78 8,67 29,9

31. Chlorfenapyr 98% Lỏng C15H11BrClF3N2O - 1,19 4,13
32. Chlorfluazuron 97% Lỏng C20H9Cl3F5N3O3 - 4,01 13,83
33. Epichlorohydrin 99% Lỏng CH2OCHCH2Cl - 0,99 3,4
34. Etoxazole 97% Lỏng C17H20N2O3 - 0,64 2,2
35. Fenobucarb (BPMC) Lỏng C12H17NO2 - 4,29 14,8

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)
98%

36. Fenpyroximate 96% Lỏng C25H28N2O4 - 0,45 1,57

37. Glufosinate
Ammonium 95% Lỏng C5H15N2O4P - 54,67 188,50

38. Indoxacard 95% Lỏng C22H17ClF3N3O7 - 0,60 2,08

39. Lambda -Cyhalothrin
95% Lỏng C22H19Cl2NO3 - 0,54 1,85

40. Nereistoxin 95% Lỏng C17H21NO4S4 - 1,79 6,19
41. Paclobutrazol 95% Lỏng C15H20ClN3O - 2,86 9,89
42. Pyraclostrobin 98% Lỏng C19H18ClN3O4 - 2,24 7,74
43. Pyriproxyfen 95% Lỏng C20H19NO3 - 1,71 5,92
44. Quinclorac 96% Lỏng C10H5Cl2NO2 - 0,21 0,74

45. Sodium-O-
Nitrophenolate 80% Lỏng C6H4NO3Na - 1,00 3,47

46. Spinosad 92% Lỏng C42H71NO9 - 0,75 2,59
47. Spirodiclofen 98% Lỏng C21H24Cl2O4 - 1,60 5,55

48. Emamectin Benzoate
(95%) Bột và Lỏng C48H72O14 14,29 0,26 0,93

49. Isoprothiolane 96% Bột và Lỏng C12H18O4S2 79,83 6,54 22,57
50. Fipronil - C12H4Cl2F6N4OS 23,19 - -
51. Cyhalofop Butyl - C20H20FNO4 9,86 - -
52. Thiophanate Methyl - C12H14N4O4S2 6,01 - -
53. Tricyclazole 95% - C9H7N3S 161,82 - -

54. Chất chống kết vón
Tokusil - - 76,12 - -

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)
55. Abamectin - C48H72O14 231,85 - -
56. Chlorpyrifos - C9H11Cl3NO3PS 281,37 - -
57. Cyclohaxenol - C6H10O 250,06 - -
58. Fenclorim - C10H6Cl2N2 37,78 - -
59. Pretilachlor - C17H26ClNO2 124,63 - -
60. Paraquat 20%SL - C12H14Cl2N2 179,07 - -
61. Propylen Glycol - C3H8O2 1,18 - -
62. Tricyclazone - C9H7N3S 195,50 - -
63. Triethylamine - (C2H5)3Bi CAS 0,86 - -
64. Silsau super - - 320,23 - -
65. Sinocol L - - 7,06 - -
66. Sanimal - - 26,15 - -
67. Soprophor SC - - 4,96 - -
68. Surfactant 4204 - 30 - (HOCH2CH2)2O 86,19 - -
69. Ning Emulsifier 400 - - 1,14 - -
70. BTP Silsau 1.8EC - - 4,46 - -
71. Methyl Oleate - - 5,27 - -

72. Glyphosate acid 95%
tech - C3H8O5P 58,76 - -

73. NH4OH (18-20%) - NH4OH 436,89 - -
74. Hh 48 - - 113,18 - -
75. Buprofezin 98% - C16H23N3OS 9,99 - -
76. Butachlor 93% - C17H26ClNO2 64,29 - -
77. Carbosulfan 93% - C12H15NO3 19,87 - -

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)
78. BTP Atonik 1.8% - C19H22O6 130,37 - -
79. BTP Ziflo - - 103,21 - -
80. Ruter AA - - 208,28 - -
B Chất phụ trợ
1. Kaolin (cao lanh) Bột Al2Si2O5(OH)4 13,91 12,98 44,76
2. Cát sàn khô Bột - 7,75 303,60 1.046,92
3. Agricultural Filler Bột - - 1,91 6,60

4. Agricultural Wettingg
agent Bột - - 1,11 3,84

5. BC 666 Bột - - 0,50 1,73
6. Blue CGP Bột - - 0,03 0,13
7. Defoamer Bột - - 0,38 1,30
8. Diatomite - AG Bột - - 2,75 9,47
9. DT 882 Bột - - 0,27 0,92
10. EDTA - Zn Bột - - 0,42 1,45

11. Emersense Bột (CH2)10CH2(OCH2C
H2)nOSO3Na - 0,67 2,30

12. Hexamethylen
Tetraamin Bột C6H12N4 - 1,38 4,77

13. Hydrated Silicon Bột - - 3,46 11,94
14. Lactose Bột C12H22O11 - 32,25 111,22
15. Lissapol D Powder Bột - - 0,23 0,78
16. Lucrafoam DDF Bột - - 1,62 5,59
17. Maltodextrin Bột (C6H10O5)n. H2O - 0,97 3,34
18. Mansil FE Bột - 6,18 21,32
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)

19.
Ammonium
dihydrogen phosphate
(MAP)

Bột NH4H2PO4 - 1,178 4,06

20. Sodium carbonate Bột Na2CO3 - 0,14 0,48
21. Sodium sulfate Bột Na2SO4 - 4,37 15,07
22. Powerblox D-518 Bột - - 0,11 0,39
23. Reax 910 Bột - - 1,56 5,38
24. Parafin lỏng Bột - - 0,53 1,86
25. SilafI PDR Bột - - 0,17 0,62
26. Sinonox PW-IG Bột - - 5,86 20,24
27. Soprophor AS 222 Bột - - 0,68 2,34
28. Supragil WP Bột - - 0,26 0,93
29. Talc Bột Mg3Si4O10(OH)2 - 17,75 61,21
30. Tinh bột bắp Bột - - 8,79 30,33
31. Tinh bột lúa mì Bột - - 5,84 20,14

32. Wetting Agent Nekal
Bx Bột - - 0,21 0,73

33. White Carbon Black Bột - - 3,92 13,53
34. Agnique Lỏng - - 38,19 131,70
35. AG-Rhopol Lỏng - - 0,31 1,08

36. Agricultural de--
foamer Lỏng - - 0,15 0,55

37. Agricultural Sticker Lỏng - - 0,03 0,11
38. Agwetbas Lỏng - - 27,17 93,70
39. Akasil antifoam Lỏng - - 2,64 9,13
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)
40. Antifoam agent Lỏng - - 1,20 4,15

41. BHT (Butylated
hydroxy toluene) Lỏng C15H24O - 32,84 113,23

42. Borregrro Lỏng - - 0,11 0,38
43. Brilliant Blue Lỏng - - 0,017 0,062

44. Defoamer Silicone
Emulsion Lỏng - - 0,844 2,91

45. Direct Black Lỏng - - 0,08 0,28
46. EL60 Lỏng - - 0,53 1,83
47. Elox 850 Lỏng - - 0,59 2,02
48. Foxide Lỏng - - 0,04 0,12
49. Green Dye Lỏng - - 0,13 0,46
50. Hencide Lỏng - - 0,26 0,88

51. Potassium dihydrogen
phosphate Lỏng KH2PO4 - 0,51 1,76

52. Lucramul Lỏng - - 173,70 598,97
53. Maganon Lỏng - - 6,75 23,29
54. Màu nước cánh gián Lỏng - - 0,64 2,22

55. Màu vàng tan trong
dầu Lỏng - - 0,006 0,02

56. Màu vàng Tartazin Lỏng - - 0,10 0,35
57. N60 AG Lỏng - - 0,72 2,47
58. Optigel WX Lỏng - - 0,39 1,33

59. Polyethylene Glycol
400 (PEG 400) Lỏng H-(O-CH2-CH2)n-

OH - 0,50 1,74
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)

60. Piperonyl Butoxide
95% Lỏng C19H30O5 - 2,59 8,96

61. SAG 622 Lỏng - - 0,65 2,23
62. Silicone DF-1 Lỏng - - 2,09 7,23
63. Sinopol 964H Lỏng - - 7,32 25,25
64. Sinopol PEG400 USP Lỏng - - 0,60 2,07

65. Sodium Lauryl Ether
Sulfate (SLES) 270 Lỏng CH3(CH2)10CH2(OC

H2CH2)nOSO3Na - 3,70 12,77

66. Surfactant Lỏng - - 5,83 20,12
67. Synergist Lỏng - - 42,85 147,78
68. Tensiofix Lỏng - - 0,56 1,95
69. Tersperse Lỏng - - 1,07 3,71
70. Titanium Dioxide Lỏng TiO2 - 0,56 1,93
71. Wilmarin fme Lỏng - - 16,66 57,46
72. Tamol NN Bột và lỏng - - 1,24 4,30
73. Disodium octaborate Bột và lỏng Na2B8O13.4H2O - 0,35 1,19
74. EDTA 2NA Bột và lỏng - - 0,38 1,30
75. Bột màu các loại Bột và lỏng - 4,07 0,11 0,39

76. Citric Acid
Monohydrate Bột và lỏng C6H8O7.H2O - 0,47 1,63

77. Agricultural Wetting
Agent Bột và lỏng - - 0,05 0,19

C Dung môi hữu cơ

1 Solvesso (Solvent) A
100 Lỏng - 606,87 6,02 20,76
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Stt Tên nguyên nhiên
liệu, hóa chất

Dây
chuyền/công
đoạn sử dụng

Công thức hóa học
Khối lượng theo ĐABVMT

chi tiết năm 2016
(tấn/năm)

Khối lượng giai
đoạn hiện tại
(tấn/năm)

Khối lượng giai đoạn
vận hành ổn định

(tấn/năm)
2 Xylene Lỏng C8H10 124,64 3,90 13,47
3 Methanol Lỏng CH3OH 14,70 4,24 14,65
4 Ethanol Lỏng C2H6O 16,37 20,90 72,09
5 Geronol CH/150 Lỏng - 38,22 11,65 40,20
6 Cyclohexanone Lỏng (CH2)5CO 21,08 72,99 251,72
7 Acetone Lỏng C3H6O 0,16 0,5365 1,85
8 Arcosolv PM Lỏng - - 7,68 26,50
9 Cồn 99.5% Lỏng C2H5O - 0,031 0,11

10 Dimethylformamide
(DMF) Lỏng C3H7NO - 7,72 26,63

11 Propylen Glycol Lỏng C3H8O2 - 5,51 18,99
12 Shellsol A100 Lỏng - - 571,78 1.971,66
13 Shellsol A150 Lỏng - - 26,07 89,91
14 Sec-Butyl Acetate Lỏng C6H12O2 - 28,07 96,78
Tổng khối lượng (A+B+C) 10.041,32 2.880,602 9.933,11
D. Hóa chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường

1 Xút
Dùng cho xử
lý khí thải và
nước thải

NaOH 1,8 1,2 1,8

2 FeSO4/ MnSO4
Dùng cho xử
lý nước thải FeSO4/MnSO4 36 24 36

3 H2SO4
Dùng cho xử
lý nước thải H2SO4 54 0,36 54

Tổng khối lượng D 91,8 25,56 91,8
Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024
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4.2. Nhu cầu về sử dụng điện, nước của cơ sở

4.2.1. Nhu cầu dùng điện và nguồn cấp

- Nguồn cung cấp điện: được lấy từ trạm biến áp của KCN Lê Minh Xuân;
- Ngoài ra, tại Cơ sở có bố trí 01 máy phát điện dự phòng với công suất 560

KVA để đề phòng trường hợp mất điện;
- Nhu cầu tiêu thụ điện gồm các máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, điện

chiếu sáng, điện sinh hoạt với nhu cầu sử dụng điện khoảng 76.600
kWh/tháng.

4.2.2. Nhu cầu dùng nước và nguồn cấp

- Nguồn nước phục vụ cho toàn bộ Cơ sở được lấy từ nguồn nước cấp của
KCN Lê Minh Xuân, không khai thác nước ngầm trong suốt quá trình hoạt
động;

- Nhu cầu sử dụng nước tại Cơ sở chủ yếu cấp cho quá trình sinh hoạt của cán
bộ công nhân viên (CBCNV) làm việc và các hoạt động sản xuất, tưới cây,
rửa đường và PCCC;

- Thống kê lưu lượng cấp nước ở thời điểm hiện tại của Cơ sở như Bảng sau:

Bảng 1.4: Thống kê lưu lượng dùng nước của cơ sở

Stt Tháng dùng nước Lưu lượng (m3/tháng) Lưu lượng (m3/ngày)

1. Tháng 01/2023 430 14,33

2. Tháng 02/2023 525 17,50

3. Tháng 03/2023 727 24,23

4.
Tháng 04/2023 (có hoạt
động tập huấn liên quan
đến PCCC)

1.267 42,23

5. Tháng 05/2023 900 30,00

6. Tháng 06/2023 889 29,63

7. Tháng 07/2023 716 23,87

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, 2023

Trong giai đoạn hiện tại, Cơ sở đang hoạt động với công suất đạt khoảng 2.705
tấn sản phẩm/năm (đạt 27% so với công suất tối đa) thì nhu cầu sử dụng nước
của Cơ sở dao động từ 14 m3/ngày – 30 m3/ngày. Để tăng sản lượng sản xuất so
với hiện tại và hoạt động ổn định thì Chủ cơ sở sẽ tăng ca sản xuất từ 1 ca lên 2



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông 23

ca hoặc 3 ca/ngày.

- Thống kê đối tượng và lưu lượng cấp nước trong giai đoạn hoạt động ổn định
như Bảng sau:

Bảng 1.5: Thống kê lưu lượng nước cấp trong giai đoạn hoạt động ổn định

Sttt Nhu cầu sử dụng Tiêu chuẩn

Nhu cầu theo
ĐABVMT chi
tiết năm 2016
(m3/ngày)

Hiện nay
(m3/ngày)

Nhu cầu
hoạt động
ổn định
(m3/ngày)

1. Nước cấp cho sinh hoạt
(175 người)

60
lít/người/ca 10,5 9,0 10,5

2. Nước cấp cho quá trình
pha trộn sản phẩm - 5,0 1,1 5,0

3.
Nước cấp cho quá trình
vệ sinh máy móc thiết
bị, xử lý môi trường

- 13,6 12,0 13,6

4. Nước cấp cho quá trình
thí nghiệm - 0,4 0,2 0,4

5. Nước cấp cho quá trình
xử lý khí thải - - 0,5 1,3

6. Nước cấp cho tưới cây
(S=2.088 m2) 3 lít/m2/ngày

6,0 8,6
8,3

7. Nước cấp cho rửa đường
(S=556,4 m2)

0,4
lít/m2/ngày 0,3

Tổng 35,5 31,4 36,0

Vậy nhu cầu dùng nước của Cơ sở ở giai đoạn vận hành ổn định là 36,0
m3/ngày.đêm.

Cơ sở tính toán

 Cấp nước sinh hoạt

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân viên tại Cơ sở chủ yếu từ nhà vệ sinh,
bồn rửa tay, định mức cấp nước là 60 lít/người/ca. Tại Cơ sở không có bố trí bếp
ăn, khu vực ăn uống mà công nhân viên ra bên ngoài ăn.

- Hiện tại: Số lượng công nhân viên là 150 người, vậy lưu lượng nước cấp sử
dụng khoảng 9,0 m3/ngày.

Qsinh hoạt= 150 người x 60 lít/người/ca = 9,0 m3/ngày

- Hoạt động ổn định: Số lượng công nhân viên là 175 người, vậy lưu lượng
nước cấp sử dụng khoảng 10,5 m3/ngày.
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Qsinh hoạt= 175 người x 60 lít/người/ca = 10,5 m3/ngày

 Cấp nước sản xuất
- Cấp nước cho quá trình pha trộn sản phẩm:

+ Hiện tại nhu cầu cấp nước cho công đoạn pha trộn sản phẩm: 1,1 m3/ngày;
+ Hoạt động trong giai đoạn ổn định: 5,0 m3/ngày;

- Hiện tại, lượng nước cấp cho quá trình vệ sinh máy móc thiết bị, vệ sinh nhà
xưởng cuối ngày sản xuất, súc rửa các thùng đựng hóa chất khoảng hiện tại là
12 m3/ngày. Để tăng sản lượng sản xuất so với hiện tại, Chủ cơ sở sẽ tăng ca
sản xuất và tần suất vệ sinh là 01 lần/ngày khi đó nhu cầu dùng nước từ 12 -
13,6 m3/ngày;

- Cấp nước cho quá trình thí nghiệm: Lượng nước cấp hiện tại là 0,2 m3/ngày
và khia hoạt động ổn định là 0,4 m3/ngày;

- Cấp nước cho các hệ thống xử lý khí thải như Bảng sau:

Bảng 1.6: Nhu cầu dùng nước và xả thải của hệ thống xử lý khí thải trong giai đoạn
vận hành ổn định

Stt Hệ thống xử lý Nhu cầu cấp
nước Nhu cầu xả nước

Hệ 1 HTXL hơi dung môi ở Xưởng 2
(lửng) (công suất 9.000 m3/giờ)

Cấp 0,3
m3/lần

Định kỳ 03 ngày xả 1 lần
Qxả = 0,1 m3/ngày

Hệ 2
HTXL bụi của thuốc bột ở
Xưởng 1 (tầng lửng) (công suất
12.000 m3/giờ)

Cấp 0,5
m3/lần

Định kỳ 03 ngày xả 1 lần
Qxả = 0,17 m3/ngày

Hệ 3
HTXL bụi của thuốc bột ở
Xưởng 1 (tầng lửng) (công suất
5.000 m3/giờ)

Cấp 0,2
m3/lần

Định kỳ 03 ngày xả 1 lần
Qxả = 0,067 m3/ngày

Hệ 4
HTXL hơi dung môi ở Xưởng 2
(tầng lửng) (công suất 9.000
m3/giờ)

Cấp 0,3
m3/lần

Định kỳ 03 ngày xả 1 lần
Qxả = 0,1 m3/ngày

TỔNG 1,3 m3/ngày 0,43 m3/ngày
Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024

 Cấp nước tưới cây: Theo QCVN 01:2021/QCXDVN - Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng, lượng nước cấp để tưới cây xanh là 4
lít/m2. Tổng diện tích cây xanh của Cơ sở là 2.088,0 m2.

Qtưới cây= 2.088,0 m2 x 4 lít/m2= 8,4 m3/ngày

 Cấp nước rửa đường: Theo QCVN 01:2021/QCXDVN - Quy chuẩn kỹ
thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng, lượng nước cấp để tưới cây xanh là
0,5 lít/m2. Tổng diện tích đường nội bộ của Cơ sở là 556,4 m2.

Qrửa đường= 556,4 m2 x 0,5 lít/m2= 0,3 m3/ngày
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 Cấp nước cho quá trình rửa sàn khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ của kho
thành phẩm 2 (không thường xuyên, chỉ cấp nước khi có sự cố)

Nước thải rửa sàn từ Kho thành phẩm 2 khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ sản phẩm
(gồm thuốc BVTV dạng bột và dạng lỏng) được thu gom và chứa trong 02 bể có
V = 2,3 m3/bể. Lượng nước thải này phát sinh không thường xuyên, lượng nước
này chỉ phát sinh khi có sự cố cho việc rò rỉ, tràn đổ trong quá trình lưu chứa sản
phẩm. Nước thải phát sinh tại Kho thành phẩm 2 được lưu chứa tại 02 bể trên sẽ
được dẫn về HTXL của Cơ sở để xử lý theo đúng quy định trước khi đấu nối
vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN.

 Nước cấp PCCC (không thường xuyên, chỉ cấp nước khi có sự cố)

Chủ Cơ sở có sử dụng nước cho mục đích cho PCCC, lượng nước này không sử
dụng thường xuyên nên không tính vào nhu cầu sử dụng nước hằng ngày.

Theo TCXDVN 33:2006, lưu lượng nước cấp chữa cháy tính cho 02 họng hoạt
động đồng thời là 2 x 2,5 l/s. Hồ dự trữ nước chữa cháy phải đảm bảo đủ lượng
nước chữa cháy lớn nhất trong 3h:

QCC = 2 x 2,5 lít/giây.đám cháy x 3 giờ x 3600 giây/1.000 = 54 m3

Phương án cấp nước chữa cháy: hiện tại Chủ Cơ sở đã bố trí trạm bơm và bể
chứa nước PCCC với 250 m3 (xây dựng ngầm) đảm bảo nhu cầu sử dụng khi có
sự cố phát sinh.

4.2.3. Nhu cầu xả thải

Căn cứ nhu cầu sử dụng nước tại Bảng 1.5, ta ước tính được lưu lượng nước thải
của Cơ sở trong giai đoạn hoạt động ổn định như sau:

Bảng 1.7: Thống kê lưu lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động ổn định

Stt Công đoạn phát
sinh

Nhu cầu theo
ĐABVMT chi
tiết năm 2016
(m3/ngày)

Hiện tại
(m3/ngày)

Hoạt động
ổn định
(m3/ngày)

Phương án thu
gom, xử lý

1. Từ quá trình sinh
hoạt (175 người) 10,5 9,0 10,5

Thu gom xử lý
sơ bộ bằng bể tự
hoại và đấu nối
vào hệ thống
thoát nước của

KCN

2.

Từ quá trình vệ
sinh máy móc thiết
bị, xử lý môi
trường

13,6 12,0 13,6

Thu gom và dẫn
về HTXLNT
công suất 15

m3/ngày.đêm xử
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Stt Công đoạn phát
sinh

Nhu cầu theo
ĐABVMT chi
tiết năm 2016
(m3/ngày)

Hiện tại
(m3/ngày)

Hoạt động
ổn định
(m3/ngày)

Phương án thu
gom, xử lý

lý đạt Giới hạn
tiếp nhận của
KCN Lê Minh
Xuân trước khi
đấu nối vào hệ
thống thoát nước

của KCN

3. Từ quá trình thí
nghiệm 0,4 0,2 0,4

4. Từ quá trình xử lý
khí thải - 0,17 0,43

Tổng 24,5 21,37 24,93 -

Trong giai đoạn hiện tại thì lưu lượng xả thải của Cơ sở dao động từ 10 m3/ngày
– 20 m3/ngày.

Lưu lượng nước thải của Cơ sở trong giai đoạn vận hành ổn định khoảng 24,93
m3/ngày.đêm.

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

5.1. Nhu cầu về lao động

- Trong giai đoạn đi vào hoạt động ổn định thì số lao động làm việc tại Cơ sở
là 175 người. Trong giai đoạn hiện tại là 150 người.

- Chế độ làm việc:
+ Số ngày làm việc trong năm: 312 ngày/năm;
+ Số giờ làm việc trong giai đoạn vận hành ổn định: 3 ca/ngày; trong giai

đoạn hiện tại: 1 ca/ngày
+ Thời gian làm việc thực hiện thời gian lao động đúng theo Luật lao động

quy định.

5.2. Quy mô các hạng mục công trình của Cơ sở

5.2.1. Các hạng mục công trình của Cơ sở

Cơ sở đã thực hiện tại Lô C5-5A-6-7 và Lô C8 của KCN Lê Minh Xuân với
tổng diện tích 13.440 m2, trong đó: Lô C5-5A-6-7 có diện tích là 10.440 m2 bố
trí xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật và Lô C8 có diện tích là
3.000 m2 bố trí Kho chứa thành phẩm 2. Các hạng mục đã xây dựng và hoàn
thiện về các công trình chính, phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường. Riêng
Xưởng 3 ở Lô C5-5A-6-7 đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng. Chi tiết các
hạng mục của Cơ sở như sau:
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Bảng 1.8: Các hạng mục công trình của Cơ sở

Stt Hạng mục
Diện tích
(m2) Số tầng Công năng

I Diện tích xây dựng

1 Các hạng mục công trình chính

1.1 Xưởng sản xuất 1 1.240,0
01 trệt + 01

lửng
Bố trí chuyền gia công
thuốc bột

1.2 Xưởng sản xuất 2 2.844,0 01 trệt + 01
lửng

Bố trí chuyền gia công
thuốc lỏng

1.3 Xưởng sản xuất 3 1.151,6
01 trệt + 01

lửng

Bố trí chuyền gia công
thuốc bột và lỏng.
Xưởng đang trong giai
đoạn hoàn thiện xây
dựng

1.4 Kho thành phẩm 1 1.909,5 01 tầng
Lưu chứa hàng thành
phẩm

1.5 Kho thành phẩm 2 3.000,0 01 tầng
Bố trí Lô C8 KCN.
Lưu chứa hàng thành
phẩm.

1.6 Khu vực bồn chứa Xylen 64,5 Xây âm Chứa Xylen

2 Các hạng mục công trình phụ trợ

2.1 Nhà văn phòng 160,0 02 tầng
Bố trí khu vực làm
việc

2.2 Nhà máy phát điện 18,0 01 tầng Bố trí khu vực máy
phát điện dự phòng

2.3 Nhà bảo vệ 33,0 01 tầng -

2.4 Nhà xe 195,0 01 tầng -

2.5 Trạm bơm PCCC 50,0 - -

3 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

3.1 Hệ thống xử lý nước thải 80,0 Xây âm
Khu vực bố trí vận
hành và xử lý nước
thải
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Stt Hạng mục Diện tích
(m2)

Số tầng Công năng

3.2
Kho chứa chất thải nguy
hại 30,0 01 tầng

Lưu chứa chất thải
nguy hại

3.3
Kho chứa chất thải rắn công
nghiệp thông thường và sinh
hoạt

20,0 01 tầng
Lưu chứa chất thải rắn
công nghiệp và sinh
hoạt

3.4 Hệ thống xử lý khí thải 80,5 - Khu vực bố trí hệ
thống xử lý nước thải

II Cây xanh 2.088,0 - -

III Giao thông, sân bãi 475,9 - -

Tổng diện tích 13.440,0 - -

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024

5.2.2. Các hạng mục cơ sở hạ tầng của Cơ sở

a. Hệ thống giao thông

- Cơ sở được kết nối trực tiếp với bên ngoài bằng tuyến đường số 7C của KCN
Lê Minh Xuân ở phía Bắc, có lộ giới 15m và gián tiếp kết nối với đường số 6,
đường số 10 của KCN Lê Minh Xuân và đường Trần Đại Nghĩa;

- Hệ thống đường nội bộ bố trí xung quanh các nhà xưởng và công trình được
thiết kế có bề rộng lòng đường từ 6-7 m đảm bảo đáp ứng lưu lượng giao
thông, cũng như tiếp cận đến các nhà máy;

- Kết cấu mặt đường dự kiến là bê tông xi măng.

b. Hệ thống cấp nước

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp của Cơ sở là nguồn nước thủy cục trên đường
số 7C của KCN;

- Giải pháp cấp nước: Chủ cơ sở đã xây dựng 01 bể chứa nước có dung tích
250 m3 (xây dựng ngầm bằng bê tông cốt thép). Bể chứa nước này phục vụ
cho nhu cầu sinh hoạt và chữa cháy. Bơm cấp nước sinh hoạt là 02 bơm điện:
Q = 12 m3/h, h=40m, bơm nước từ bể chứa vào hệ thống cấp nước sinh hoạt.
Hệ thống cấp nước sinh hoạt bố trí riêng với cấp nước chữa cháy. Mạng lưới
đường ống cấp nước sinh hoạt trong Cơ sở là mạng vòng đi dọc tuyến đường
xung quanh xưởng chính đường kính D100, ống cấp nước dùng ống thép
tráng kẽm, ống chôn ngầm dưới đất, độ sâu chôn ống là 0,7m. Nước từ mạng
lưới này đấu nối vào hệ thống cấp nước trong nhà, chủ yếu là nhà vệ sinh của
toàn bộ Cơ sở.
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c. Hệ thống cấp điện và chiếu sáng

- Nguồn điện:
+ Nguồn cấp điện của Cơ sở là từ tuyến đường dây hiện hữu 22kV nằm trên

đường số 7C tiếp giáp khu vực Cơ sở.;
+ Phụ tải cung cấp: phụ tải công trình chủ yếu cấp điện cho công nghiệp

(công nghiệp, công viên, văn phòng, hệ thống chiếu sáng,...).
- Hệ thống cấp điện:

+ Nguồn cấp: được lấy từ tuyến đường dây hiện hữu 22kV, nằm trên đường
số 7C giáp ranh quy hoạch về phía Bắc;

+ Đầu tư xây dựng Trạm biến áp lắp đặt tại các hạng mục cấp điện áp
22/0,4kV tại vị trí phòng trạm biến áp;

+ Tuyến cáp trung thế 22kV đi nổi trên trụ bê tông ly tâm cao 12m hiện hữu
trên đường 32. Từ trụ trung thế bê tông ly tâm cao 12m có ống thép D168
đi ngầm băng qua đường hiện hữu chờ cáp trung thế 22kV đi ngầm băng
đường đến điểm chờ đấu nối cáp vào trong khu vực của Cơ sở, điểm đấu
nối nằm cách ranh quy hoạch 1,5m góc ranh N3 cạnh đường số 32;

+ Lưới điện hạ thế 0,4kV: cáp CXV/DSTA 0,4kV từ trạm biến áp đi ngầm
trong ranh khu vực đến các hạng mục của Cơ sở.

- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế một phần với hệ thống đèn LED tiết kiệm
năng lượng được điều khiển bật, tắt đèn bằng tủ điều khiển tự động và bóng
đèn huỳnh quang.

d. Hệ thống thông tin liên lạc

- Hệ thống thông tin liên lạc với chức năng liên lạc, truyền thông, thông báo,
tìm kiếm dữ liệu,... khi cần thiết. Hệ thống thông tin liên lạc trong Nhà máy
gồm các loại hình như sau: internet, điện thoại, camera;

- Nguồn cấp: được kết nối vào hệ thống cáp thông tin trên đường số 7C để cấp
nguồn cho Cơ sở.

e. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống PCCC trong từng bộ phận sản xuất, nhà xưởng và
quanh nhà máy. Hệ thống PCCC của Cơ sở bao gồm:

- Chữa cháy vách tường: bố trí tủ chữa cháy, vòi phun, lăng phun, khoảng cách
giữa các tủ là 20m trong xưởng và các công trình;

- Hệ thống dẫn chữa cháy tự động Sprinkler: bố trí các vòi phun Sprinkler trên
tràn với khoảng cách 03m/01 cái;

- Trung tâm báo cháy tự động;
- Bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy;
- Hệ thống cấp nước chữa cháy của Cơ sở như sau:
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 Từ bể chứa nước, bố trí hệ thống bơm
chữa cháy bao gồm 01 bơm điện, công
suất, P=75 HP và 01 bơm Diesel công
suất P=66KW cấp nước vào đường ống
cấp nước chữa cháy vách tường và chữa
cháy tự động Sprinkler.

 Hệ thống cấp nước chữa cháy bố trí riêng
với cấp nước sinh hoạt. Mạng lưới đường
ống cấp nước chữa cháy trong Cơ sở là
mạng vòng đi dọc tuyến đường xung
quanh nhà xưởng chính đường kính
D200, ống cấp nước chữa cháy dùng ống
thép tráng kẽm, ống chôn ngầm dưới
đấy, độ sâu chôn ống là 0,7m.

Máy bơm PCCC
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5.3. Danh mục các máy móc thiết bị của cơ sở

Danh mục các máy móc thiết bị sử dụng tại Cơ sở trong giai đoạn vận hành ổn định (đáp ứng cho công suất 9.990 tấn/năm) được
thể hiện như sau:

Bảng 1.9: Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở

Stt Loại thiết
bị

Theo ĐABVMT chi tiết năm 2016 Theo hiện trạng và giai đoạn vận hành ổn định

Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ Năm sản

xuất Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ

Năm
sản
xuất

Công
đoạn sử
dụng

I. Thiết bị sản xuất các sản phẩm dạng bột ở Xưởng 1
1 Máy trộn 7 cái CS: 300kg/h

Chế độ vận
hành: tự động

Việt Nam 2006, 2014 2 cái CS: 100
kg/giờ

Chế độ vận
hành: tự động

Việt Nam 2006,
2014

Trộn liệu

2 Máy nghiền 4 cái CS: 90kg/h
Chế độ vận
hành: tự động

Đức/ Trung
Quốc

2006 4 cái CS:
Chế độ vận
hành: tự động

Đức/Trung
Quốc

2006 Nghiền
nguyên
liệu

3 Máy đóng
gói bột

8 cái CS: 270 kg/h
Chế độ vận
hành: tự động

Trung
Quốc

2006 7 cái CS: 1.800
gói/giờ

Chế độ vận
hành: tự động

Trung Quốc 2018 Đóng gói

5 Máy rút
màng co - - - -

3 cái CS: 30 sp/phút
Chế độ vận
hành: bán tự

động

Trung Quốc 2018 Đóng gói

6 Máy đai
thùng - - - - 8 cái CS: 12

thùng/phút
Trung Quốc 2018 Đóng gói
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Stt Loại thiết
bị

Theo ĐABVMT chi tiết năm 2016 Theo hiện trạng và giai đoạn vận hành ổn định

Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ Năm sản

xuất Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ

Năm
sản
xuất

Công
đoạn sử
dụng

Chế độ vận
hành: bán tự

động
7 Bồn chứa

thuốc bột
8 cái 300kg Việt Nam 2006 8 cái 300kg Việt Nam 2006 Chứa

nguyên
liệu

II. Thiết bị sản xuất các sản phẩm dạng lỏng Xưởng 2

1 Hệ thống
khuấy trộn
(bao gồm
bồn khuấy
trộn)

6 hệ thống 2,5 tấn/h
Chế độ vận
hành: tự động

Việt Nam 2005, 2014 6 hệ thống 2,5 tấn/h
Chế độ vận
hành: tự động

Việt Nam 2005,
2014

Khuấy
trộn

nguyên
liệu

3 Máy nghiền 2 cái 100kg/h
Chế độ vận
hành: tự động

Đức/Trung
Quốc

2005 2 cái 100kg/h
Chế độ vận
hành: tự động

Đức/Trung
Quốc

2005 Chiết rót
nguyên
liệu

4 Máy chiết
chai tự động

5 cái CS: 1.440 lít/h
Chế độ vận

hành: Tự động

Trung
Quốc

2005, 2014 3 cái CS: 1.440 lít/h
Chế độ vận

hành: Tự động

Trung Quốc 2005,
2014

Chiết rót
nguyên
liệu

5 Máy chiết
chai bán tự
động

2 cái CS: 1.000 lít/h
Chế độ vận
hành: bán tự

động

Việt Nam 2005, 2014 2 cái CS: 1.000 lít/h
Chế độ vận
hành: bán tự

động

Việt Nam 2005,
2014

Chiết rót
nguyên
liệu

6 Máy hàn
miệng chai

10 cái 3.600 chai/h
Chế độ vận

Mỹ 2005, 2014 4 cái 3.600 chai/h
Chế độ vận

Mỹ 2005,
2014

Đóng gói
sản phẩm
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Stt Loại thiết
bị

Theo ĐABVMT chi tiết năm 2016 Theo hiện trạng và giai đoạn vận hành ổn định

Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ Năm sản

xuất Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ

Năm
sản
xuất

Công
đoạn sử
dụng

bằng sóng
cao tần
(seal)

hành: tự động hành: tự động

7 Máy đóng
gói lỏng

8 cái 22 lít/h
3.600 chai/h
Chế độ vận
hành: tự động

Đài Loan 2005 3 cái 22 lít/h
3.600 chai/h
Chế độ vận
hành: tự động

Đài Loan 2005 Đóng gói
sản phẩm

8 Máy dán
nhãn tự
động

6 cái 3.600 chai/h
Chế độ vận
hành: tự động

Trung
Quốc

2005, 2015 2 cái 3.600 chai/h
Chế độ vận
hành: tự động

Trung Quốc 2005,
2015

Đóng gói
sản phẩm

9 Máy đóng
nắp chai tự
động

6 cái 3.600 chai/h
Chế độ vận
hành: tự động

Trung
Quốc

2005, 2015 2 cái 3.600 chai/h
Chế độ vận
hành: tự động

Trung Quốc 2005,
2015

Đóng gói
sản phẩm

10 Bồn chứa
Xylen

2 bồn 25.000 lít
Chế độ vận
hành: tự động

Việt Nam 2005 2 bồn 25.000 lít
Chế độ vận
hành: tự động

Việt Nam 2005 Chứa
nguyên
liệu

V. Thiết bị phụ trợ
1 Máy bơm

màng
7 cái 5m3/h Mỹ 2006, 2010 7 cái 5m3/h Mỹ 2006,

2010
Bơm khí
nén

2 Máy nén khí 3 cái 45 kw Thụy Điển/
Trung
Quốc

2006, 2010 3 cái 45 kw Thụy Điển/
Trung Quốc

2006,
2010

Cung cấp
khí nén

3 Thang máy
thủy lực

1 cái 1 tấn Việt Nam 2007 3 cái 1 tấn Việt Nam 2007 Vận
chuyển
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Stt Loại thiết
bị

Theo ĐABVMT chi tiết năm 2016 Theo hiện trạng và giai đoạn vận hành ổn định

Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ Năm sản

xuất Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ

Năm
sản
xuất

Công
đoạn sử
dụng
nguyên
liệu

4 Xe nâng 2 cái 1,5 tấn Mỹ/ Nhật 2006, 2010 4 cái 1,5 tấn Mỹ/ Nhật 2006,
2010,
2018

Vận
chuyển
nguyên
liệu

5 Máy in date,
in barcode

4 cái 3.600 chai/h Mỹ 2006, 2010 12 cái 3.600 chai/h Mỹ 2006,
2010

Đóng gói

6 Hệ thống
cân gói, cân
thùng

- - - - 6 hệ thống - Trung Quốc 2018 Cân khối
lượng

7 Máy phát
điện dự
phòng

1 cái 560 KVA Mỹ 2012 1 cái 560 KVA Mỹ 2020 Cung cấp
điện

VI. Thiết bị phòng thí nghiệm
1 Máy sắc ký

khí
2 cái - Nhật 2006-

2010
5 cái - Mỹ 2006-

2010
Thí

nghiệm
2 Tủ sấy 3 cái - Đức 2013 3 cái - Đức 2013 Thí

nghiệm
3 Cân đo điện

tử
1 cái - Nhật 2013 1 cái - Đài Loan 2013 Thí

nghiệm
4 Cân kỹ

thuật
- - - - 3 cái - Đài Loan 2013 Thí

nghiệm
5 Máy khuấy 1 cái - Đài Loan 2013 1 cái - Đài Loan 2012 Thí
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Stt Loại thiết
bị

Theo ĐABVMT chi tiết năm 2016 Theo hiện trạng và giai đoạn vận hành ổn định

Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ Năm sản

xuất Số lượng TSKT, chế độ
vận hành Xuất xứ

Năm
sản
xuất

Công
đoạn sử
dụng

gia nhiệt nghiệm
6 Máy ly tâm

PTN
1 cái - Đài Loan 2012 1 cái - Đài Loan 2014 Thí

nghiệm
7 Máy đo pH 1 cái - Đài Loan 2014 1 cái - Đài Loan 2012 Thí

nghiệm
8 Hệ thống

chưng cất
1 cái - Đài Loan 2012 1 cái - Đài Loan 2006-

2010
Thí

nghiệm
9 Kính hiển vi 1 cái - Nhật 2011 1 cái - Nhật 2011 Thí

nghiệm

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024

Ghi chú:

Đối với Xưởng 3 đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng nên các dây chuyền máy móc lắp đặt ở Xưởng 3 đối với chuyền thuốc
lỏng đã có sẵn ở Xưởng 2 sẽ được chuyển qua nên hiện trạng máy móc, thiết bị đã sử dụng còn 80%.
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ
NĂNG CHỊU TẢI CỦAMÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích 13.440 m2, nằm trong KCN
Lê Minh Xuân phù hợp theo các pháp lý sau:
 Quy định tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 01/11/2011 của Thủ tướng

chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Tp. Hồ Chí
Minh đến năm 2010, có tính đến 2020” và ngành nghề sản xuất của Dự án
được xác định trong văn bản số 2121/BQL-PQLXD ngày 25/07/2012 của
Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố;

 Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 07/11/1996 của Ủy ban Môi trường –
UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác
động môi trường của Dự án KCN Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh;

 Quyết định số 2016/QĐ-MTg ngày 01/12/1997 của Bộ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường về việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi
trường Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp. Hồ
Chí Minh;

 Quyết định số 201/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2020 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của
Dự án “Nâng công suất trạm xử lý nước thải từ 8.200 m3/ngày.đêm lên
12.200 m3/ngày.đêm” tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt
và xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh;

 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 53/GXN-
BTNMT ngày 26/04/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Đầu tư xây
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Lê Minh Xuân”.

Vì vậy địa điểm thực hiện Cơ sở phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân
khu chức năng của KCN Lê Minh Xuân.

Ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Lê Minh Xuân

Các ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN như sau:

- Bao bì, giấy;
- Cao su, nhựa;
- Cơ khí;
- Dệt may;
- Dịch vụ xử lý môi trường;
- Gỗ, xây dựng;
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- Định hình vải;
- Kho bãi;
- Hóa chất;
- Nấu cán kim loại;
- Dệt nhuộm, in hoa;
- Thuốc bảo vệ thực vật;
- Thực phẩm;
- Xi mạ
- Thuộc da.

Cơ sở “Xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật” của Công ty TNHH
TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông thuộc nhóm ngành “thuốc bảo vệ thực vật” và vị
trí Cơ sở được bố trí tại KCN Lê Minh Xuân là hoàn toàn phù hợp với quy
hoạch.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Việc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tại nơi thực hiện Cơ sở không có
thay đổi so với Đánh giá tác động môi trường năm 2008 và Báo cáo đề án bảo
vệ môi trường chi tiết năm 2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí
Minh phê duyệt.

Nước thải phát sinh từ hoạt động của Cơ sở chủ yếu từ:

- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn sau đó đấu nối
vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN và dẫn về trạm xử lý nước thải
tập trun của KCN;

- Nước thải sản xuất được thu gom về Hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt
Giới hạn tiếp nhận của KCN Lê Minh Xuân sau đó đấu nối vào hệ thống
thoát nước thải chung của KCN và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của
KCN.

Hiện trạng xử lý nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của trạm xử lý nước
thải của KCN Lê Minh Xuân: Hiện tại, KCN đã hoàn thành Trạm xử lý nước
thải tập trung có công suất 12.200 m3/ngày.đêm (gồm 04 đơn nguyên, mỗi đơn
nguyên có công suất thiết kế lần lượt là 3.100 m3/ng.đ, 3.100 m3/ng.đ, 2.000
m3/ng.đ và 4.000 m3/ng.đ đã tiếp nhận 9.063 m3/ngày.đêm từ KCN và Khu
TTCN Lê Minh Xuân (theo số liệu cả năm 2022).

Lưu lượng phát sinh nước thải từ Cơ sở tối đa là 30 m3/ngày.đêm. Vì thế Trạm
xử lý nước thải tập trung của KCN vẫn đảm bảo sẽ đủ khả năng tiếp nhận nước
thải từ Cơ sở.

- Giới hạn tiếp nhận nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Lê
Minh Xuân như Bảng sau:
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Bảng 2: Giới hạn tiếp nhận nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Lê
Minh Xuân

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị tiếp nhận

1. Nhiệt độ 0C ≤45
2. Độ màu Pt/Co 200
3. pH - ≤5-9
4. BOD5 mg/L 50
5. COD mg/L 300
6. TSS mg/L 200
7. As mg/L 0,5
8. Hg mg/L 0,01
9. Pb mg/L 1
10. Cd mg/L 0,5
11. Cr3+ mg/L 2
12. Cr6+ mg/L 0,5
13. Cu mg/L 5
14. Zn mg/L 5
15. Ni mg/L 1
16. Mn mg/L 5
17. Fe mg/L 10
18. Tổng Xianua mg/L 0,2
19. Tổng Phenol mg/L 1
20. Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 10
21. Sunfua mg/L 1
22. Florua mg/L 15
23. Amoni (tính theo N) mg/L 15
24. Tổng Nitơ mg/L 50
25. Tổng Photpho (tính theo P) mg/L 8
26. Clorua mg/L 1.000
27. Clo dư mg/L 5

28. Tổng hóa chất bảo vệ thực
vật clo hữu cơ

mg/L 0,1

29.
Tổng hóa chất bảo vệ thực
vật photpho hữu cơ

mg/L
1

30. Tổng PCB mg/L Không tiếp nhận
31. Coliform MPN/100ml 100.000
32. Tổng hoạt động phóng xạ � Bq/l 0,1
33. Tổng hoạt động phóng xạ � Bq/l 1

Nguồn: KCN Lê Minh Xuân, 2023
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Ngoài ra, Chủ cơ sở đã lắp đặt các hệ thống xử lý bụi và dung môi, quản lý chất
thải rắn như sau:

- Bụi từ chuyền sản xuất dạng bột → Thiết bị lọc túi vải → Chụp hút → Quạt
hút → Tháp hấp thụ (dung dịch NaOH) → Ống khói phát thải → Môi trường
không khí. Khí thải sạch thoát ra môi trường sau xử lý của Nhà máy đạt quy
chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và quy chuẩn QCVN
20:2009/BTNMT;

- Hơi dung môi từ chuyền sản xuất dạng lỏng → Chụp hút → Quạt hút →
Tháp hấp thụ (dung dịch NaOH) → Ống khói phát thải → Môi trường không
khí. Khí thải sạch thoát ra môi trườn sau xử lý của Nhà máy đạt quy chuẩn
QCVN 20:2009/BTNMT;

- Chất thải rắn được thu gom, lưu trữ và chuyển giao cho đơn vị thu gom có
chức năng theo đúng quy định.

Với các nguồn thải và biện pháp xử lý/quản lý trên thì các tác động của Cơ sở sẽ
không tác động xấu đến môi trường và phù hợp với khả năng chịu tải của môi
trường.
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

- Nước mưa chảy tràn được thu gom qua các hố ga thiết kế dọc các tuyến
đường trong khu vực Cơ sở. Khu vực thu gom được chia thành hai lưu vực
thoát nước chính:

+ Nước mưa trên mái được thu gom bằng đường ống đứng uPVC có D114
và dẫn vào các hố ga được bố trí dọc nhà xưởng;

+ Nước mưa trên mái và nước mưa chảy tràn của Cơ sở sẽ theo các cống
BTCT là loại cống ngầm với D200-D600.

- Thường xuyên kiểm tra thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu thoát một
cách triệt để, không gây ứ đọng, ngập lụt. Không cho nước mưa chảy tràn
qua khu vực chứa chất thải như khu vực tập trung chất thải, ngoài ra khu vực
tập trung CTR phải có mái che, nền đổ bê tông;

- Nước mưa được thu gom và các tuyến ống thoát nước mưa sau đó xả ra hệ
thống thoát nước mưa của KCN:

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của công trình thu gom và thoát nước mưa

Stt Hạng mục Số lượng Thông số Kết cấu
1 Ống nước mưa trên mái - D = 114 (m) uPVC

2 Hố ga thu gom nước mưa 50 hố D = 200, 300, 400, 600
(m) BTCT

3 Hố ga đấu nối với KCN 04 hố D =1000 (m) BTCT

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom nước mưa tại Cơ sở

Nước mưa chảy tràn

Song chắn rác, cửa thu

Hố ga thu gom

Cống thoát nước chung của KCN

Nước mưa trên mái
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1.2. Thu gom, thoát nước thải

Các loại nước thải phát sinh chính tại Cơ sở bao gồm:

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh và bồn rửa tay;
- Nước thải sản xuất bao gồm: từ quá trình vệ sinh thiết bị, máy móc, từ phòng

thí nghiệm và từ hệ thống xử lý khí thải.

1.2.1. Nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: Lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, công
nhân (175 người), tham gia vào các hoạt động sản xuất tại Cơ sở trong thời
điểm ổn định;

- Lưu lượng phát sinh: Theo tính toán phát sinh tối đa là 10,5 m3/ngày.đêm
khi Cơ sở đi vào giai đoạn hoạt động ổn định, hiện tại phát sinh khoảng 8
m3/ngày.đêm

- Thành phần, tính chất nước thải: Thành phần của nước thải sinh hoạt gồm
khoảng 58% chất hữu cơ và 42% chất khoáng. Đặc trưng cơ bản của nước
thải sinh hoạt là có nhiều chất rắn lơ lửng, hàm lượng các chất hữu cơ không
bền sinh học cao (như cacbonhydrat, protein, mỡ), chứa các chất dinh dưỡng,
nhiều vi khuẩn gây bệnh và có mùi hôi.

1.2.2. Nước thải sản xuất

Nguồn phát sinh: từ quá trình vệ sinh thiết bị, máy móc, từ phòng thí nghiệm
và từ hệ thống xử lý khí thải.

Lưu lượng:

- Lượng nước thải phát sinh hiện tại là 5 m3/ngày – 12 m3/ngày (không tính
lượng nước sinh hoạt);

- Khi Cơ sở hoạt động ổn định phát sinh với lưu lượng thường xuyên khoảng
14,43 m3/ngày.đêm;

Thành phần, tính chất: Lượng nước thải sẽ có thành phần ô nhiễm chính trong
nước thải là hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P) cao, axit vô cơ (H2SO4,
H3PO4), cacbonat hữu cơ, phosphat hữu cơ, dung môi như xylen và các chất phụ
gia như cát,…ngoài ra còn các muối tan và các cặn bẩn ở dạng lơ lửng.

Bảng 3.2: Tính chất đặc trưng của nước thải sản xuất trước xử lý

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ Giới hạn tiếp nhận nước thải
của KCN Lê Minh Xuân

1. pH - 4,0-9,0 5,5-9
2. TSS mg/l <300 200
3. BOD5 mg/l <8.200 100
4. COD mg/l <25.500 300
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ Giới hạn tiếp nhận nước thải
của KCN Lê Minh Xuân

5. Tổng N mg/l <1.000 50
6 Tổng P mg/l <1.000 8
7 Amoni mg/l <450 15

Nguồn: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở

Nhận xét: Nước thải từ quá trình sản xuất của Cơ sở đều có các thành phần gây
ô nhiễm không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy, Chủ cơ sở sẽ có biện pháp
xử lý triệt để nước thải của cơ sở và đạt tiêu chuẩn tiếp nhận trước khi đấu nối
vào hệ thống thoát nước chung của KCN Lê Minh Xuân theo đúng quy định.

Đánh giá tác động từ nước thải của Cơ sở: Nước thải của Cơ sở có các chất
hữu, chất rắn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), hóa chất BVTV gốc lân hữu
cơ, gốc clo hữu cơ,…Nếu các chất này không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến hiệu
quả xử lý nước thải của Trạm XLNTTT của KCN Lê Minh Xuân và góp phần
gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận nước thải như giảm nồng độ oxy hòa tan có
trong nước mặt, ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh, gây hiện tượng phú dưỡng
hóa, nước mặt/ngần sẽ có các vi khuẩn gây bệnh, có mùi hôi thối, ảnh hưởng
xấu đến môi trường. Ngoài ra, khi nước thải sinh hoạt thấm vào đất là nguồn ô
nhiễm cho môi trường đất và nước ngầm của khu vực. Vì vậy, toàn bộ nước thải
phát sinh tại cơ sở phải được thu gom và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận và dẫn về
Trạm XLNTTT của KCN Lê Minh Xuân để xử lý tiếp đạt quy chuẩn cho phép
trước khi xả ra môi trường.

1.2.3. Công trình thu gom và thoát nước thải

Công trình thu gom và thoát nước thải của cơ sở như sau:

- Hệ thống thu gom nước thải của Cơ sở được xây dựng tách riêng với hệ
thống thu gom nước mưa. Khi đi vào hoạt động thì nước thải phát sinh tại Cơ
sở chủ yếu có nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh, bồn rửa tay) của công nhân
viên và nước thải sản xuất. Cụ thể hệ thống thu gom như sau:
+ Nước thải sinh hoạt (NTSH): Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát

sinh hiện tại khoảng 8 m3/ngày.đêm và khi đi vào hoạt động ổn định phát
sinh lưu lượng khoảng 10,5 m3/ngày.đêm. Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ
được thu gom bằng hệ thống đường ống PVC D60, D90, D114mm đưa về
xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn. Nước thải sinh hoạt sau khi qua Bể tự
hoại cùng với nước thải từ bồn rửa tay sẽ theo các cống thoát nước nội bộ
của Cơ sở và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN tại 01 hố ga
có D600 bằng BTCT;

+ Nước thải sản xuất (NTSX) phát sinh thường xuyên: từ quá trình vệ sinh
máy móc, thiết bị, từ quá trình xử lý khí thải, từ hoạt động phòng thí
nghiệm với tổng lưu lượng phát sinh ở hiện tại khoảng 12 m3/ngày.đêm và
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khi sản xuất ổn định khoảng 14,43 m3/ngày.đêm được thu gom bằng hệ
thống đường ống PVC D140-168 đưa về Hệ thống xử lý nước thải có
công suất 15 m3/ngày.đêm để xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Lê
Minh Xuân cùng với nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ đấu nối vào
hệ thống thoát nước thải chung của KCN tại 01 hố ga có D600 bằng
BTCT.

+ Nước thải sản xuất (NTSX) phát sinh không thường xuyên: từ hoạt động
rửa sàn của kho thành phẩm 2 khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ với lưu lượng lớn
nhất khoảng 4,6 m3/ngày.đêm được thu gom vào 2 bể chứa có V = 2,3
m3/bể (1,0 x 2,3 x 1,0 m) được bố trí tại 2 đầu nhà kho. Khi có phát sinh
Chủ dự án sẽ thu gom như chất thải nguy hại, không dẫn về trạm xử lý
nước thải;

- Điểm xả nước thải sau xử lý của Cơ sở: tại 01 hố ga có D600 bằng BTCT.
- Thông số các hệ thống thoát nước thải:

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải tại Cơ sở

Stt Hạng mục Số lượng Thông số Kết cấu

1
Đường ống thu gom và
thoát nước thải sinh hoạt 50 m D60, D90, D114 (m) HPDE

2
Đường ống thu gom và
thoát nước thải sản xuất 207 m D = 200, 300 (m) HPDE

3 Hố ga thu gom nước thải 23 hố D = 400, 500 (m) BTCT

4 Hố ga đấu nối với KCN 01 hố D =600 (m) BTCT

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024
- Sơ đồ quản lý và xử lý nước thải phát sinh của Cơ sở đi vào vận hành được

thể hiện như sau:
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Hình 3.2: Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở

1.3. Công trình xử lý nước thải

1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt

 Bể tự hoại 03 ngăn

- Đối với nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh thì cần xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại
3 ngăn sau đó cùng với nước thải từ bồn rửa tay dẫn chung về và đấu nối vào
hệ thống thoát nước thải chung của KCN;

- Sơ đồ xử lý của bể tự hoại như Hình sau:

Nước thải từ bồn
rửa tay

Hệ thống XLNT có công
suất 15 m3/ngđ

Đạt giới hạn tiếp nhận
nước thải của

KCN Lê Minh Xuân

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại 3 ngăn

Hệ thống thu gom và
thoát nước thải

Hố ga đấu nối của
KCN Lê Minh Xuân

Hệ thống thu gom

Nước thải sản xuất
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Hình 3.3: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn

Tiêu chuẩn kết cấu của bể tự hoại

- Không được thấm vào đất, vào nước ngầm.
- Thể tích hợp lý, xây dựng bằng bê tông M200.

Tính toán sơ lược bể tự hoại

Theo tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 10,5 m3/ngày.đêm (lấy
bằng 100% nước cấp). Tuy nhiên nước đi vào bệ xí chỉ khoảng 5,25
m3/ngày.đêm (Qbệ xí = 30 lít/ng.đ x 175 người = 5,25 m3/ngày.đêm). Kích thước
cần thiết của bể tự hoại cho việc xử lý nước thải phát sinh từ Cơ sở như sau:

Wbể = Wcặn + Wnước

Wnước= Q x K = 5,25 m3 x 1,2 = 6,3 m3

(K: hệ số lưu lượng, K = 1,2)
Wcặn = a * N * t * (100 - P1) * 0,7 * 1,2 * (100 - P2)/100.000

Ghi chú:
- A : Lượng cặn lắng trung bình của 1 người, a = 0,4 - 0,5 l/người.ngđ;
- N : Số người sống và hoạt động trong vùng Cơ sở = 175 người;
- t : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 365 ngđ;
- 0,7 : Hệ số tính đến 30% giảm thể tích cặn đã được phân hủy;
- 1,2 : Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để lên men cặn;
- P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%;
- P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%

Wcặn = 0,4 x 175 x 180 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 = 107,3 m3

Wbể = Wcặn + Wnước= 6,3 + 5,3 = 11,6 m3

Chủ Cơ sở đã bố trí 01 bể tự hoại có thể tích là 12 m3 (DxBxH = 2,5 x 2,5 x 2,0
m). Đáp ứng đủ nhu cầu xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt trước khí đấu nối vào hệ
thống thoát nước chung của KCN Lê Minh Xuân.

Hệ hệ thống
thoát nướcNGĂN CHỨA

NƯỚC
NGĂN LẮNG NGĂN LỌC

Nước thải
sinh hoạt Hố gas
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1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất

Tổng lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh thường xuyên lớn nhất tại Cơ sở là
14,43 m3/ngày.đêm. Chủ cơ sở đã xây dựng Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
công suất 15 m3/ngày.đêm để thu gom và xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp
nhận nước thải của KCN Lê Minh Xuân trước khi đấu nối vào hệ thống thoát
nước thải chung của KCN.

- Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH TM XD MT Nam Việt;
- Phạm vi thu gom và xử lý nước thải về hệ thống xử lý tập trung: nước thải

sản xuất từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, từ quá trình xử lý khí thải, từ
phòng thí nghiệm (đối với nước thải từ quá trình rửa sàn của kho thành phẩm
2 khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ sản phẩm được thu gom và xử lý như chất thải
nguy hại);

- Yêu cầu nước thải sau xử lý: Toàn bộ nước thải phát sinh phải được xử lý đạt
giới hạn tiếp nhận của KCN Lê Minh Xuân;

- Vị trí đấu nối: Nước thải sản xuất sau khi xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của
KCN Lê Minh Xuân cùng với nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ sẽ được
đấu nối hệ thống thoát nước chung của KCN vào hố ga nằm trên đường 7C
theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ xử lý nước thải số
30/2019/HĐDVXLNT/LMX.KCN ngày 08/11/2019 giữa Chi nhánh Công ty
TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc – KCN Lê Minh Xuân và
Công ty TNHH – TMDV Thanh Sơn Hóa Nông (Theo bản vẽ thoát nước thải
đính kèm phụ lục);

- Diện tích khu xử lý nước thải: 80 m2;
- Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm như Hình sau:
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Sân phơi bùnBể chứa có gắn màn lọc

Nước thải sản xuất thuốc BVTV
(Vệ sinh thiết bị, nhà xưởng, rửa tay chân, vệ sinh thiết bị bảo hộ lao động)

Bùn thải

Bể kiềm hóa (pH≥12)

Bể thu gom, điều hòa

NaOH 10%

FeSO4,
MnSO4,H2O2,

H2SO4

Hệ thống thoát nước thải của KCN Lê Minh Xuân
(Đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Lê Minh Xuân)

Bể oxy hóa, lắng

Giao đơn vị
chức năng xử lýBể chứaNaOH 10%

Lọc chân không

Bùn thảiNước sau lọc

Hình 3.4: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuất tại cơ sở, công suất 15 m3/ngày.đêm

Thuyết minh quy trình

Nước thải sản xuất (bao gồm nước thải từ hoạt động vệ sinh thiết bị, nhà xưởng,
rửa tay chân, vệ sinh thiết bị bảo hộ lao động) có chứa thuốc bảo vệ thực vật được
thu gom theo đường ống, mương thu gom dẫn về bể thu gom, điều hòa nồng độ và
lưu lượng nước thải. Trước khi chảy vào hố thu gom, những loại vật rắn có kích
thước to như: nắp chai, nhãn mác, ống hút nước ngọt, găng tay cao su,…sẽ được
lọc bỏ bởi rổ lọc rác thô.

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu nước lâu (01 ngày) để có chức năng
chính như sau:

- Tạo thời gian để phân hủy các hợp chất hữu cơ bền vững trong điều kiện axit;
- Điều hòa lưu lượng, ổn định nồng độ các chất gây ô nhiễm có trong nước thải,

tránh gây sốc tải cho các công trình xử lý phía sau;
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- Giảm thể tích của các công trình xử lý phía sau, từ đó giảm chi phí đầu tư;
- Đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định;
- Phân hủy một phần các chất ô nhiễm.

Từ bể điều hòa được bơm sang bể kiềm hóa, bể kiềm hóa có vai trò kiềm hóa (pH
= 12) nước thải bằng NaOH nhằm mục đích phá vỡ mạch liên kết của độc chất
thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong nước thải tạo điều kiện thuận lợi cho quá
trình xử lý phía sau. Nước thải từ bể kiềm hóa được bơm lên bồn oxy hóa.

Tại bồn kiềm hóa, các chất oxy hóa và chất xúc tác được bơm vào vào bồn với tỷ
lệ hóa chất như sau: FeSO4.7H2O 0,6 kg/m3. Sau khi khuấy khoảng 2-3 phút kiểm
tra pH, nếu pH đạt khoảng 3-3,5 là đạt yêu cầu, pH cao cần điều chỉnh bằng axit
H2SO4. Sau đó tiếp tục bật máy khuấy trong 15 phút hóa chất tác dụng hoàn toàn
với nước thải, oxy hóa các chất độc hại trong nước thải và để lắng trong 2h.

Sau thời gian lắng, phần nước trong phía trên bồn sẽ được xả về bể chứa có gắn
màn lọc để lọc giữ lại các chất rắn lơ lửng, bùn cặn mà quá trình lắng không lắng
được. Đối với phần bùn lắng trong bể oxy hóa được bơm sang bồn lọc chân không.
Bồn lọc chân không có màng lọc bên trên, dưới áp lực của máy hút chân không,
phần nước còn lại trong bùn sẽ được hút đưa về bể chứa nước thải có gắng màn lọc.
Phần bùn giữ lại trong bể hút chân không được xả ra sân phơi bùn để làm giảm độ
ẩm trước khi chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom.

Nước thải sau khi lọc qua màn lọc được chảy về bể chứa, cân bằng pH bằng xút
trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Lê Minh Xuân.

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình xử lý nước thải như Bảng sau:

Bảng 3.4: Thông số của các hạng mục công trình xử lý của cơ sở

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng (cái)

1 Bể thu gom, điều hòa Thể tích: 38,3 m3

Vật liệu: BTCT
1

2 Bể kiềm hóa Thể tích: 1,0 m3

Vật liệu: SUS 304
1

3 Bể oxy hóa, lắng
Thể tích: 1,0 m3

Vật liệu: SUS 304 1

4 Bể chứa có gắn màng lọc Thể tích: 13,0 m3.
Vật liệu: BTCT

1

5
Bể chứa 01

Thể tích: 54,0 m3

Vật liệu: BTCT 1

Bể chứa 02 Thể tích: 148,5 m3

Vật liệu: BTCT
1

6 Bể lọc chân không Thể tích: 0,5 m3 2
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Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng (cái)

Vật liệu: PE

7 Sân phơi bùn Kích thước: 3 m3

Vật liệu: BTCT
1

Nguồn: Thuyết minh HTXLNT của Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2023

 Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải

Để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở, Báo cáo đã lấy
mẫu và phân tích chất lượng nước thải sau HTXL vào ngày 21/09/2023, chi tiết
như Bảng sau:

Bảng 3.5: Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau HTXL

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ ô
nhiễm

Tiêu chuẩn tiếp nhận của
KCN Lê Minh Xuân

1. pH 6,69 5-9
2. TSS mg/L 54 200
3. COD mg/L 81 300
4. BOD5 mg/L 33 100
5. Tổng N mg/L 2,48 50
6. Tổng P mg/L 0,65 8
7. Phenol mg/L KPH 1

8. Hóa chất BVTV gốc Clo
hữu cơ

mg/L KPH 0,1

9. Hóa chất BVTV gốc lân
hữu cơ

mg/L KPH 1

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 9/2023

Nhận xét: Qua Bảng trên nhận thấy kết quả sau khi quan trắc, nồng độ các chất ô
nhiễm sau Hệ thống xử lý nước thải điều đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Lê Minh
Xuân trước khi xả ra hệ thống thoát nước thải chung của KCN. Hiện trạng hệ
thống xử lý nước thải đang hoạt động tốt.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

2.1. Đối với bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là các nguồn không liên tục, phân
tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên phần này chỉ đề xuất biện pháp
chung góp phần tạo môi trường không khí trong khu vực Cơ sở trong lành hơn.
Các giải pháp khống chế ô nhiễm sẽ được đề xuất và áp dụng khi Cơ sở đi vào hoạt
động như sau:
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- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên Cơ sở được làm nền bê
tông và được vệ sinh thường xuyên;

- Phun nước đường giao thông nội bộ, sân bãi (nơi xe cộ hay hoạt động) trong
thời gian mùa khô kéo dài;

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy
định;

- Xe vận chuyển được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm
bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường. Xe chở
đúng tải trọng và có phủ bạt trên thùng chứa. Sử dụng nhiên liệu chứa các hàm
lượng chất gây ô nhiễm thấp;

- Công nhân được trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, quần áo
găng tay,…trong quá trình sản xuất, nếu có phát sinh bụi;

- Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như
khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do
chất lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên;

- Sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn, nồng độ lưu huynh thấp (0,05%) cho các phương
tiện vận chuyển;

- Không để xe nổ máy trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng.

Trên đây là những giải pháp chính, cơ bản và đơn giản, dễ thực hiện là những giải
pháp phi công trình nên chi phí thấp nhưng có tính khả thi cao và phù hợp với trình
độ quản lý của các đơn vị thi công, cũng như Chủ cơ sở.

2.2. Đối với bụi trong bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm

Đối với bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm tại sân bãi, kho chứa, để
hạn chế tối đa những ảnh hưởng có thể xảy ra đến sức khỏe của công nhân trực
tiếp vận hành cũng như đối với khu vực xung quanh, Chủ cơ sở sẽ cử nhân viên
thực hiện việc thu dọn vệ sinh hàng ngày, thường xuyên phun nước làm mát và tạo
ẩm nhằm hạn chế bụi phát tán vào không khí. Đồng thời, Chủ cơ sở đã thực hiện
một số biện pháp để ngăn bụi phát tán ra môi trường xung quanh như sau:

- Việc nhập các nguyên vật liệu sẽ được bố trí hợp lý về thời gian và không gian
như: không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập kho các nguyên liệu
đã chọn vào vị trí chứa thích hợp;

- Không nhập và xuất nguyên vật liệu quá nhiều: dự kiến các loại nguyên vật liệu
cần thiết sẽ được xuất và nhập kho đủ dùng trong 2-4 tuần sản xuất;

- Thiết kế nhà kho và nhà chứa phải hợp lý;
- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động, nút tai chống ồn cho những nhân viên

trực tiếp làm việc tại khu vực.



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông 52

2.3. Đối với khí thải và tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng

Máy phát điện dự phòng chỉ được sử dụng cho trường hợp mất điện trên mạng lưới
cấp điện của KCN. Chủ cơ sở trang bị 01 máy phát điện với máy công suất là
560KVA sử dụng dầu DO, khi đốt cháy dầu sẽ sinh ra các chất gây ô nhiễm không
khí như: CO, SO2, SO3, NOx, bụi…

- Lưu lượng khí thải:
+ Tổng lượng dầu DO sử dụng: khoảng 120,4 lít/giờ = 104,75 kg/giờ, khối

lượng riêng của dầu 0,87 kg/lít (Nguồn tham khảo: Petrolimex, tham khảo
định mức sử dụng của máy có công suất tương tự);

+ Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP.HCM, lượng khí thải
thực tế khi đốt dầu 1 kg dầu DO: khoảng 22  25 m3;

+ Vậy lưu lượng khí thải thực tế sinh ra do đốt dầu DO của Cơ sở: Lưu lượng
Q = Lượng dầu DO sử dụng (kg/giờ) x Lượng khí tạo thành khi đốt cháy
hoàn toàn 1 kg dầu DO (m3/kg) = 104,75 kg/giờ x 24 kg/m3 = 2.513,95
m3/giờ  0,7 m3/s.

- Tải lượng, nồng độ:
+ Tải lượng (g/s) = [hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) x lượng dầu sử

dụng (kg/giờ)] /3.600;
+ Nồng độ (mg/m3) = [tải lượng (g/s)/lưu lượng (m3/s)] x 1.000.

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu và hệ số ô nhiễm, tải lượng và nồng độ các
chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO như sau:

Bảng 3.6: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO vận hành
máy phát điện dự phòng giai đoạn vận hành ổn định

Chất ô
nhiễm

Hệ số ô
nhiễm

Tải lượng
(kg/giờ)

Nồng độ
(mg/Nm3)

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B,
Kp= 1, Kv= 1 (mg/Nm3)

Bụi 0,71 0,07 27,1 200
SO2 20S 0,01 3,8 500
NOx 9,62 1,01 367,2 850
CO 2,19 0,23 83,6 1.000

Nguồn: World Health Organization, 1993

Nhận xét: So sánh kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải với
quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp= 1, Kv= 1) cho thấy tất cả các chỉ
tiêu đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. Hơn nữa, máy phát điện chỉ dùng trong
trường hợp có sự cố mất điện nên tác động này thuộc dạng tác động không thường
xuyên. Do đó, tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng sử dụng dầu DO là
không đáng kể.

Khí thải của máy phát điện dự phòng cũng là nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi
trường không khí. Tuy nhiên theo kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm
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không khí tại ở phần đánh giá thì hoạt động của máy phát điện đốt dầu DO có nồng
độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Do đó, để giảm
thiểu đến mức tối đa các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy phát điện (560KVA)
thì Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý sau:

- Máy phát điện dự phòng đặt trên nền BTCT dày 50mm, bố trí kín và cách âm;
- Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp (dầu DO, 0,05%S) để giảm thiểu nồng độ

SO2 trong khí thải;
- Lắp thêm 04 miếng cao su ở dưới chân máy;
- Phát tán khí thải máy phát điện qua ống khói cao. Ống khói máy phát điện của

Cơ sở làm bằng sắt, đường kính 168 mm và cao 5,0 m (tính khoảng cách từ mặt
đất);

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện;
- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên

quan đến lưới điện.

Máy phát điện và ống khói thải

2.4. Đối với xử lý bụi từ quá trình phối chế và đóng gói thuốc dạng bột

Đối với dây chuyền phối chế và đóng gói thuốc dạng bột, nguồn gây ô nhiễm chủ
yếu là bụi (có chứa cả hoạt chất và chất phụ gia), mùi hóa chất bay hơi thất thoát
trong quá trình tiếp liệu, trộn và khâu đóng gói sản phẩm, trong đó chủ yếu từ công
đoạn nạp nguyên liệu, trộn và đóng gói sản phẩm. Tải lượng ô nhiễm bụi từ quá
trình này được ước tính như sau:
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Bảng 3.7: Tải lượng ô nhiễm bụi từ dây chuyền phối chế và đóng gói thuốc dạng bột

Stt Giai đoạn
sản xuất

Công suất
sản xuất
(tấn/năm)

Hệ số ô
nhiễm

(kg/tấn) (*)

Tải lượng ô nhiễm bụi

kg/ngày kg/tháng kg/năm

1 Hiện nay 1.420 1,2 5,5 142 2.880
2 Ổn định 4.990 1,2 19,2 499 5.988

Nguồn (*): World Health Organization, 1993

Dựa trên đặc điểm công nghệ của Cơ sở là quy trình khép kín từ khâu nhập liệu
đến đóng gói, đồng thời có lắp đặt hệ thống thu gom bụi ngay tại bộ phận phát sinh
nên quá trình sản xuất được quản lý tốt, hạn chế phát sinh ô nhiễm.

Để đánh giá nồng độ ô nhiễm bụi và hơi hóa chất phát sinh tại dây chuyền phối chế
và đóng gói thuốc dạng bột, trong điều kiện sản xuất bình thường, báo cáo tham
khảo kết quả quan trắc môi trường lao động năm 2023 của Cơ sở, kết quả như sau:

Bảng 3.8: Chất lượng môi trường không khí từ dây chuyền phối chế và đóng gói thuốc
dạng bột

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu phân tích Eco Fine, 2023

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản
xuất thuốc bột hiện hữu của Cơ sở đang kiểm soát tốt và nằm trong giới hạn cho
phép theo quy định cho phép. Để đảm bảo môi trường khu vực sản xuất Chủ cơ sở
đã và đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm nâng cao chất lượng
không khí tại khu vực Cơ sở.

 Theo Đề án BVMT chi tiết được phê duyệt năm 2016 và hiện tại: thì Chủ cơ
sở đã lắp đặt các hệ thống xử lý như sau:

Các khu vực phát sinh và bố trí HTXL ở Xưởng 1 - tầng lửng bao gồm:

- Chủ cơ sở đã lắp đặt HTXL bụi thuốc dạng bột số 1, công suất 5.000 m3/giờ;
- Chủ cơ sở đã lắp đặt HTXL bụi thuốc dạng bột số 2, công suất 12.000 m3/giờ.

Quy trình công nghệ xử lý như sau:

Stt Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 02:2019/BYT

1 Bụi mg/m3 0,36 ≤6
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Hình 3.5: Quy trình của HTXL bụi từ quá trình phối chế và đóng gói thuốc bột theo ĐTM
được duyệt 2016

 Theo báo cáo đề xuất GPMT năm 2024 và tương lai: Chủ cơ sở sẽ sử dụng
tiếp tục các hệ thống xử lý khí thải như hiện hữu, thường xuyên bảo trì, bảo
dưỡng, thay mới các thiết bị (trường hợp thiết bị hư hỏng/cũ) để hệ thống được
hoạt động ổn định tốt hơn.

Thuyết minh quy trình xử lý

Tại mỗi công đoạn phát sinh bụi (bồn nạp liệu,
phối trộn, đóng gói) có bố trí chụp hút để thu gom
bụi dẫn qua Thiết bị lọc bụi túi vải bằng đường
ống dẫn bằng thép CT3 dày 1,5mm, đường kính
D=450mm.
Dòng khí được đưa vào phần thân dưới của thân
hình trụ rồi theo các ống túi vải đi từ trong ra
ngoài để đi vào ống góp khí sạch và đưa vào hệ
thống khử mùi bằng than hoạt tính. Khi bụi đã
bám nhiều trên mặt trong làm cho sức cản của
chúng tăng cao ảnh hưởng đến năng suất lọc,
người ta tiến hành hoàn nguyên bằng cách phụt
không khí nén kiểu xung lực để không khí đi từ
ngoài vào trong ống tay áo.

Chụp hút, đường ống thu gom

Quạt hút

ỐNG KHÓI PHÁT THẢI
(Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B &

QCVN 20:2009/BTNMT

NaOH

Thiết bị hấp thụ

Thiết bị lọc bụi
túi vải

Bụi phát sinh

Xả bỏ định kỳ vào
hệ thống XLNT
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Tác động xung lực của khí nén sẽ làm túi vải bung ra đột ngột và làm lớp bụi bị
bong ra, rơi xuống phễu chứa. Khi tiến hành tái sinh vải, một phần bụi lắng được
bong ra, nhưng bên trong vải vẫn còn lại một lượng lớn bụi nằm giữa các sợi và xơ
và vẫn được hiệu suất lọc cao, vì vậy khi tái sinh vải không nên làm sạch quá mức
đối với vải. Bên trong thiết bị có 26 túi vải có đường kính 100mm, được bố trí đều
trên mặt sàn phân phối khí. Lọc túi vải là thiết bị thu hồi bụi khô hoạt động rất hiệu
quả. Bụi sau khi thu hồi được tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản xuất. Hiệu
suất xử lý bụi lên đến 99% đối với các hạt bụi có kích thước 1µm.

Thiết bị hấp thụ: Dòng khí thải sau khi được xử lý tại thiết bị lọc bụi túi vải sẽ dẫn
đến Cụm thiết bị hấp thụ nhờ vào Quạt hút khí và các hệ thống quạt phụ trợ trên
đường ống.

Tại Thiết bị hấp thụ, dung dịch NaOH được bơm tuần hoàn liên tục trong tháp bởi
Bơm dung dịch giúp tối đa hóa quá trình hấp thụ, tạo phản ứng biến những chất
độc hại trong nguồn khí thải thành các chất khác không độc hại hoặc ít độc hại hơn,
giảm hàm lượng các chất độc hại đến mức tối thiểu.

Thiết bị hấp thụ có thiết kế đặc biệt, dòng khí thải từ bên dưới đi lên và dòng dung
dịch NaOH phun từ phía trên xuống. Hai pha khí và lỏng này gặp nhau xảy ra hiện
tượng hấp thụ, phản ứng tại lớp vật liệu đệm bên trong tháp. Lớp vật liệu đệm
(bằng sứ) được lắp đặt đảm bảo diện tích bề mặt đủ lớn, thời gian lưu và tiếp xúc
giữa 02 pha khí lỏng đủ lâu để cho việc hấp thụ, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí
sạch sau khi đi qua lớp vật liệu đệm sẽ theo đường ống thoát ra ngoài.

Dung dịch sau khi hấp thụ các chất nguy hại chứa trong khí thải sẽ lắng xuống đáy
tháp và được xả định kỳ đến HTXLNT. Ngoài ra, dung dịch NaOH sẽ được châm
thêm bởi Bơm hóa chất dưới sự điều khiển của Đầu dò vào hệ thống nhằm đảm
bảo quá trình hấp thụ diễn ra tối ưu nhất.

Khí thải sau khi đi qua hệ thống xử lý sẽ được làm sạch đảm bảo đạt QCVN
19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.

Định kỳ xả nước thải từ quá trình hấp thụ bụi: Định kỳ 03 ngày hệ thống sẽ xả
nước bẩn 01 lần.

Các biện pháp bảo hộ cho công nhân viên làm việc:

Đối với công nhân làm việc trực tiếp tại những khu vực này, chủ Cơ sở sẽ trang bị
đồ bảo hộ lao động đầy đủ tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân. Trang bị bao
gồm: Quần áo bảo hộ lao động, giày, bao tay, mũ, mặt nạ.

Để đảm bảo sức khỏe công nhân làm việc tốt, những công nhân sẽ được đi khám
sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần để đảm bảo sức khỏe cũng như phát hiện sớm
những mầm bệnh cho việc chữa trị kịp thời.

Thông số kỹ thuật của các HTXL bụi từ quá trình phối chế và đóng gói thuốc dạng
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bột như sau:

Bảng 3.9: Thông số thiết kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ quá trình phối chế và đóng
gói thuốc dạng bột

Stt Tên thiết bị Kích
thước/TSKT Vật liệu Số

lượng Xuất xứ Tình
trạng

I Hệ thống xử lý bụi số 01, công suất 5.000 m3/giờ

1. Thiết bị lọc
bụi túi vải

- Đường ống thu
gom: 150mm.

- Túi vải: 26 túi
có D100 mm.

- Kích thước:
LxWxH=1,0 x
1,0 x 3m

Thép CT3, Inox 02 cái Việt
Nam

Sử dụng
tốt

2. Đường ống
thu gom D150-350mm SUS 304 01 hệ

thống
Việt
Nam

Sử dụng
tốt

3. Quạt hút

- Công suất: 3,7
KW.

- Q = 5.000
m3/h

Thép tấm màu
đen 01 cái Việt

Nam
Sử dụng

tốt

4. Thiết bị hấp
thụ

- Kích thước:
DxH = 1,5 x 2,
m

- Thép CT3.
- Sàn thao tác

bằng sắt.
01 cái Việt

Nam
Sử dụng

tốt

5. Bơm nước
tuần hoàn

- Q = 8 m3/h.
- H = 20 mH.
- N = 0,9kW.

- 02 cái Việt
Nam

Sử dụng
tốt

6. Ống khói
phát thải

- D = 600 mm,
dày 4mm.

- H = 8,0 m.
Nhựa FRP 01 cái Việt

Nam
Sử dụng

tốt

7. Nón che
ống khói

D = 900 mm, dày
4mm. Nhựa FRP 01 cái Việt

Nam
Sử dụng

tốt
II Hệ thống xử lý bụi số 01, công suất 12.000 m3/giờ

1. Thiết bị lọc
bụi túi vải

- Đường ống thu
gom: 150mm.

- Túi vải: 26 túi
có D100 mm.

- Kích thước:
LxWxH=1,0 x
1,0 x 3m

Thép CT3, Inox 01 cái Việt
Nam

Sử dụng
tốt

2. Đường ống
thu gom D150-350mm SUS 304 01 hệ

thống
Việt
Nam

Sử dụng
tốt
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Stt Tên thiết bị Kích
thước/TSKT Vật liệu Số

lượng Xuất xứ Tình
trạng

3. Quạt hút

- Công suất: 7,5
kW.

- Q = 12.000
m3/h.

Thép tấm màu
đen 01 cái Việt

Nam
Sử dụng

tốt

4. Thiết bị hấp
thụ

- Ngăn tiếp xúc:
DxH = 1,5 x
2,5m

- Ngăn chứa
nước:
LxWxH=3,0x1
,5 x0,5m

- Thép CT3.
- Khung đỡ

vật liệu đệm
bằng thép.

- Sàn thao tác
bằng sắt.

01 cái Việt
Nam

Sử dụng
tốt

5. Bơm nước
tuần hoàn

- Q = 8 m3/h.
- H = 20 mH.
- N = 0,9kW.

- 02 cái Việt
Nam

Sử dụng
tốt

6. Ống khói
phát thải

- D = 600 mm,
dày 8mm.

- H = 8,0 m.
Nhựa FRP 01 cái Việt

Nam
Sử dụng

tốt

7. Nón che
ống khói

D = 900 mm, dày
4mm. Nhựa FRP 01 cái Việt

Nam
Sử dụng

tốt
Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024

Đánh giá hiệu quả xử lý

- Để đánh giá hiệu quả xử lý thì Báo cáo tham khảo kết quả quan trắc môi trường
định kỳ được Cơ sở thực hiện tại các hệ thống xử lý hiện hữu, chi tiết như Bảng
sau:

Bảng 3.10: Kết quả quan trắc định kỳ của HTXL bụi hiện hữu năm 2023

Stt Chỉ tiêu

Kết quả QCVN
19:2009/
BTNMT,
cột B

QCVN
20:2009/
BTNMTHTXL bụi số 1 HTXL bụi số 2

Kết quả quan trắc ngày 05/12/2023

1 Lưu lượng 1.356 1.826 - -
2 Bụi (PM) 78,9 79,9 200 -
3 Xylen KPH KPH - 870
4 Benzen KPH KPH - 5

5 Methanol KPH KPH - 260

Nguồn: Báo cáo CTBVMT của Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, 2023
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Nhận xét: Qua các kết quả tham khảo như Bảng trên, ta nhận thấy các chỉ tiêu
giám sát có nồng độ sau HTXL đều nằm dưới mức quy định cho phép theo QCVN
19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.

Như vậy với công nghệ xử lý hiện tại đáp ứng được nhu cầu xử lý khí thải khi xả
ra môi trường bên ngoài. Hiện tại, hệ thống xử lý khí thải hiện hữu vẫn đang được
Chủ cơ sở thường xuyên theo dõi chất lượng trong quá trình vận hành để đảm bảo
cho quá trình xử lý khí thải trước khi xả thải ra môi trường.

2.5. Đối với xử lý hơi dung môi từ quá trình phối chế, sang chai và đóng gói
thuốc dạng lỏng

Đối với hoạt động phối trộn sản phẩm (bồn nạp liệu, máy phối trộn): Tùy theo
chủng loại và đặc tính sản phẩm mà các hoạt chất, phụ gia và dung môi được phối
trộn theo tỷ lệ nhất định. Các nguyên liệu này được bơm vào bồn khuấy trộn và
được trộn đều nhờ hệ thống khuấy trộn bên trong. Trong quá trình phối trộn và tiếp
liệu thì một lượng bụi, hơi hóa chất và dung môi (chủ yếu đối với các sản phẩm
dạng nhũ dầu) sẽ bay hơi và phát tán vào không khí bên trong phân xưởng làm việc
của công nhân.

Hoạt động sang chai, đóng gói sản phẩm (máy chiết rót, đóng gói): Khi nguyên
liệu phối trộn xong sẽ được chuyển qua công đoạn đóng gói vào chai. Quá trình
này sẽ có một lượng hóa chất, dung môi trong thuốc bay hơi ra ngoài và một lượng
nhỏ thuốc thất thoát. Đây cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chủ
yếu của Cơ sở. Các hơi dung môi, hóa chất bay hơi và phát tán vào không khí gây
ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi.

Dựa trên hệ số bay hơi của các nguyên liệu trong điều kiện sản xuất bình thường,
khối lượng nguyên liệu sử dụng, ta ước tính tải lượng các chất ô nhiễm đặc trưng
của Cơ sở như sau:

Bảng 3.11: Tải lượng các chất ô nhiễm đặc trưng quá trình phối chế, sang chai và đóng
gói thuốc dạng lỏng

Loại nguyên
liệu

Khối
lượng sử
dụng

(tấn/năm)

Chất ô
nhiễm

Giới hạn
bốc hơi
(% thể
tích)

Tải lượng ô
nhiễm

Kg/ngày Kg/tháng Kg/năm

Trong giai đoạn hiện tại

Xylen 36,15 Xylen 1 1,16 30,13 361,50
Solvesso A
100 175,99 Benzen 1 5,64 146,66 1.759,90

Ethanol 4,75 Ethanol 0,5 0,08 1,98 23,75
Metanol 4,26 Metanol 0,5 0,07 1,78 21,30
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Loại nguyên
liệu

Khối
lượng sử
dụng

(tấn/năm)

Chất ô
nhiễm

Giới hạn
bốc hơi
(% thể
tích)

Tải lượng ô
nhiễm

Kg/ngày Kg/tháng Kg/năm

Các nguyên
liệu chứa hợp
chất hữu cơ
bay hơi khác

17,24 VOCs 0,1 0,06 1,44 17,24

Trong giai đoạn ổn định

Xylen 124,64 Xylen 1 3,99 103,87 1.246,40
Solvesso A
100 606,87 Benzen 1 19,45 505,73 6.068,70

Ethanol 16,37 Ethanol 0,5 0,26 6,82 81,85
Metanol 14,70 Metanol 0,5 0,24 6,13 73,50
Các nguyên
liệu chứa hợp
chất hữu cơ có
khả năng bay
hơi khác

59,46 VOCs 0,1 0,19 4,96 59,46

Nguồn: Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 1 và tập 2 – Trần Xoa, Nguyễn Trọng
Khuông, Phạm Xuân Toàn, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội

Để đánh giá nồng độ ô nhiễm khí thải và hơi hóa chất phát sinh tại dây chuyền sản
xuất thuốc dạng lỏng, trong điều kiện sản xuất bình thường, báo cáo tham khảo kết
quả quan trắc môi trường lao động năm 2023, kết quả như sau:

Bảng 3.12: Kết quả đo chất lượng môi trường không khí từ quá trình phối chế, sang chai
và đóng gói thuốc dạng lỏng

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu phân tích Eco Fine, 2023

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường không khí từ quá trình phối
chế, sang chai và đóng gói thuốc dạng lỏng của Cơ sở đang kiểm soát tốt và nằm
trong giới hạn cho phép theo quy định cho phép. Để đảm bảo môi trường khu vực
sản xuất Chủ cơ sở đã và đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm

Stt Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 03:2019/BYT

1 Bụi mg/m3 0,51 QCVN 02:2019/BYT
≤6

2 Benzen mg/m3 KPH ≤5

3 Xylen mg/m3 8,46 ≤100

4 Methanol mg/m3 2,53 ≤50
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Xả bỏ định kỳ vào
hệ thống XLNT

ỐNG KHÓI PHÁT THẢI
(Đạt QCVN 20:2009/BTNMT)

Quạt hút

NaOH

HƠI DUNG MÔI
HÓA CHẤT

Chụp hút, đường ống
thu gom

Thiết bị hấp thụ

nâng cao chất lượng không khí tại khu vực Cơ sở.

 Theo Đề án BVMT chi tiết được phê duyệt năm 2016 và hiện tại: Chủ cơ sở
đã lắp đặt các hệ thống xử lý như sau:

Các khu vực phát sinh và bố trí HTXL bụi thuốc dạng lỏng ở Xưởng 2 - tầng lửng
bao gồm:

- Chủ cơ sở đã lắp đặt HTXL hơi dung môi từ thuốc dạng lỏng số 1 công suất
9.000 m3/giờ;

- Chủ cơ sở đã lắp đặt HTXL hơi dung môi từ thuốc dạng lỏng số 2 công suất
9.000 m3/giờ.

 Theo báo cáo đề xuất GPMT năm 2024 và tương lai: Chủ cơ sở sẽ tiếp tục
sử dụng các hệ thống xử lý khí thải hiện hữu. Tuy nhiên khi Xưởng 3 hoàn
thiện thì Chủ cơ sở sẽ thực hiện di dời 01 HTXL hơi dung môi thuốc dạng lỏng
công suất 9.000 m3/giờ từ Xưởng 2 qua.

Đơn vị thiết kế thi công: Công ty TNHH TM XDMôi trường Nam Việt.

Quy trình công nghệ xử lý bụi và hơi dung môi tại Cơ sở như Hình sau:

Hình 3.6: Quy trình xử lý hơi dung môi từ quá trình phối chế, sang chai và đóng gói
thuốc dạng lỏng
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Thuyết minh quy trình

Hơi dung môi phát sinh từ quá trình sản xuất thuốc dạng lỏng (Xưởng 2) của Cơ sở
được thu gom bằng các chụp hút tại mỗi vị trí phát sinh và được dẫn qua Thiết bị
hấp thụ dạng đứng để xử lý triệt để các chất ô nhiễm. Tại Thiết bị hấp thụ, dung
dịch NaOH được bơm tuần hoàn liên tục trong tháp bởi Bơm dung dịch giúp tối đa
hóa quá trình hấp thụ, tạo phản ứng biến những chất độc hại trong nguồn khí thải
thành các chất khác không độc hại hoặc ít độc hại hơn, giảm hàm lượng các chất
độc hại đến mức tối thiểu.

Thiết bị hấp thụ có thiết kế đặc biệt, dòng khí thải từ bên dưới đi lên và dòng dung
dịch NaOH phun từ phía trên xuống. Hai pha khí và lỏng này gặp nhau xảy ra hiện
tượng hấp thụ, phản ứng tại lớp vật liệu đệm bên trong tháp. Lớp vật liệu đệm
(bằng sứ) được lắp đặt đảm bảo diện tích bề mặt đủ lớn, thời gian lưu và tiếp xúc
giữa 2 pha khí lỏng đủ lâu để cho việc hấp thụ, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí
sạch sau khi đi qua lớp vật liệu đệm sẽ theo đường ống thoát ra ngoài.

Dung dịch sau khi hấp thụ các chất nguy hại chứa trong khí thải sẽ lắng xuống đáy
tháp và được xả định kỳ đến HTXLNT. Ngoài ra, dung dịch NaOH sẽ được châm
thêm bởi Bơm hóa chất dưới sự điều khiển của Đầu dò vào hệ thống nhằm đảm
bảo quá trình hấp thụ diễn ra tối ưu nhất.

Khí thải sau khi đi qua hệ thống xử lý sẽ được làm sạch đảm bảo đáp ứng khí thải
sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT.

Định kỳ xả nước thải từ quá trình hấp thụ hơi dung môi: HTXL khí thải định kỳ 03
ngày hệ thống sẽ xả nước bẩn 1 lần.

Các biện pháp bảo hộ cho công nhân viên làm việc:

Đối với công nhân làm việc trực tiếp tại những khu vực này, Chủ cơ sở sẽ trang bị
đồ bảo hộ lao động đầy đủ tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân. Trang bị bao
gồm: Quần áo bảo hộ lao động, giày, bao tay, mũ, mặt nạ.

Để đảm bảo sức khỏe công nhân làm việc tốt, những công nhân sẽ được đi khám
sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần để đảm bảo sức khỏe cũng như phát hiện sớm
những mầm bệnh cho việc chữa trị kịp thời.

Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống xử lý hơi dung môi (02 hệ thống có thông số kỹ
thuật giống nhau) như Bảng sau:
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Bảng 3.13: Thông số thiết kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi

Stt Tên thiết bị Kích thước/TSKT Vật liệu Số
lượng

Xuất
xứ

Tình
trạng

1. Đường ống
thu gom

D150mm Ống mềm PVC 1 hệ
thống

Việt
Nam Sử dụng

tốt
D200-300mm CT3 1 hệ

thống
Việt
Nam

2. Quạt hút
- Công suất:

5,5KW.
- Q = 9.000 m3/h

Thép tấm màu đen 1 cái
Việt
Nam

Sử dụng
tốt

3.
Thiết bị hấp
thụ

- Thiết bị hấp thụ:
DxH=2,0x3,3m

- Thép CT3;
- Khung đỡ vật

liệu đệm bằng
thép.

- Sàn thao tác bằng
sắt.

1 cái
Việt
Nam

Sử dụng
tốt

4.
Bơm dung
dịch

- Q = 15 m3/h
- H = 20 mH
- N = 1,5kW

- 1 cái
Việt
Nam

Sử dụng
tốt

5.
Ống khói
phát thải

D = 750 mm, dày
4mm; H = 8,0 m Nhựa FRP 1 cái

Việt
Nam

Sử dụng
tốt

6. Nón che ống
khói

D = 900 mm, dày
4mm

Nhựa FRP 1 cái Việt
Nam

Sử dụng
tốt

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024

Đánh giá hiệu quả xử lý:

Để đánh giá hiệu quả xử lý thì Báo cáo tham khảo kết quả quan trắc môi trường
định kỳ được Cơ sở thực hiện tại các hệ thống xử lý hơi dung môi hiện hữu, chi tiết
như Bảng sau:

Bảng 3.14: Kết quả quan trắc định kỳ của HTXL hơi dung môi hiện hữu năm 2023

Stt Chỉ tiêu
Kết quả QCVN 20:2009/

BTNMTHTXL hơi dung môi
số 1

HTXL hơi dung môi
số 2

Kết quả quan trắc ngày 05/12/2023
1 Lưu lượng 3.695 3.669 -
2 Xylen 19,1 18,5 870
3 Benzen KPH KPH 5
4 Methanol 10,9 11,9 260

Nguồn: Báo cáo CTBVMT của Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, 2023
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Nhận xét: Qua các kết quả tham khảo như Bảng trên, ta nhận thấy các chỉ tiêu
giám sát có nồng độ sau HTXL hơi dung môi đều nằm dưới mức quy định cho
phép theo QCVN 20:2009/BTNMT.

Như vậy với công nghệ xử lý hiện tại đáp ứng được nhu cầu xử lý khí thải khi xả
ra môi trường bên ngoài. Hiện tại, hệ thống xử lý khí thải hiện hữu vẫn đang được
Chủ cơ sở thường xuyên theo dõi chất lượng trong quá trình vận hành để đảm bảo
cho quá trình xử lý khí thải trước khi xả thải ra môi trường

2.6. Đối với ô nhiễm không khí từ các hoạt động khác

Khu vực hoạt động của phòng thí nghiệm

Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động thí nghiệm rất thấp, chủ yếu do hoạt động
vệ sinh thiết bị, tẩy rửa và sử dụng các hóa chất là các dung môi bay hơi, thuốc thử
cho quá trình thí nghiệm, dung môi tẩy rửa. Thành phần ô nhiễm là các chất đặc
trưng như hơi NH3, Xylen, các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), hơi axit, xút, hơi
K, P… Tuy nhiên vì là hoạt động thí nghiệm nên lượng sử dụng rất ít và nồng độ ô
nhiễm phát sinh từ hoạt động này là rất thấp. Mặc khác, hoạt động của phòng thí
nghiệm tại nhà máy sử dụng các thiết bị phân tích hiện đại như các máy phân tích
sắc ký, máy quang phổ, so màu và các máy khuấy, máy nghiền để phân tích hàm
lượng sản phẩm, hóa chất đầu vào. Vì vậy tải lượng ô nhiễm phát sinh từ hoạt động
của phóng thí nghiệm được đánh giá là không đáng kể.

Chủ cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp thông thoáng ở khu vực, lắp đặt các quạt hút
để tăng dòng trao đổi không khí, ngoài ra Chủ cơ sở còn trang bị các trang thiết bị
bảo hộ lao động theo đúng quy định khi thực hiện các công việc tại đây.

Khu vực lưu trữ rác thải và nhà vệ sinh

- Rác được chứa trong các thùng rác kín nên hạn chế phát tán mùi ra xung quanh;
- Rác được thu gom hằng ngày nên hạn chế được sự phân hủy rác và được mùi

phát sinh;
- Phân loại thu gom hằng ngày nên hạn chế được sự phân hủy của rác hữu cơ;
- Phun khử trùng/vệ sinh toàn bộ thùng rác 02 lần/tuần để tránh gây bốc mùi khi

lưu chứa rác;
- Nhà vệ sinh phải được vệ sinh 01 ngày/lần để tránh tích tụ vi khuẩn, gây mùi.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải được xây dựng kín và ngầm dưới đất
nên hạn chế tối đa mùi phát sinh;

- Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời các chỗ bị rò rỉ,
tránh khí thoát ra môi trường gây mùi hôi;

- Định kỳ nên bổ sung men vi sinh và tiến hành hút bùn định kỳ cho bể tự hoại.
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân
loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại ngay tại nguồn
phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết
kiệm chi phí và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Phân loại và quản lý từng
loại chất thải rắn phát sinh tại Cơ sở như sau:

Hình 3.7: Quy trình quản lý chất thải rắn tại Cơ sở

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Thành phần rác thải sinh hoạt bao gồm: các hộp đựng thức ăn, giấy canteen, vỏ
chai/lon nước ngọt, giấy toilet, thực phẩm thừa…

- Khối lượng: Theo QCVN 01:2021/BXD thì chỉ tiêu rác thải sinh hoạt thì đối
với Cơ sở không có tổ chức nấu ăn, định mức phát thải khoảng 0,5
kg/người/ngày. Lượng rác sinh hoạt phát sinh là 87,5 kg/ngày (175 công nhân
viên).

- Thu gom, lưu chứa:
+ Trang bị các thùng chứa rác 10 – 60 lít tại các khu vực có thể phát sinh rác

sinh hoạt như: nhà vệ sinh, khu vực trong văn phòng và nhà xưởng;
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+ Bố trí các thùng chứa rác lớn dung tích 240 lít có nắp đậy để thu gom toàn
bộ rác sinh hoạt tại Cơ sở về nơi lưu chứa tập trung (chung khu vực với chất
thải rắn công nghiệp thông thường);

+ Các thùng chứa rác tập trung được đặt trong kho chứa CTR thông thường
diện tích 20,0 m2 (khu vực lưu chứa là nền bê tông, chống thấm, có mái che,
gờ chắn nước mưa, có biển hiệu) trong thời gian chờ đơn vị thu gom đến vận
chuyển đi xử lý.

- Cách thức xử lý:
+ Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được thì Chủ cơ sở ký hợp đồng với

Đơn vị có chức năng đến thu gom với tần suất 1 ngày/lần và vận chuyển xử
lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại Chủ cơ sở đang ký Hợp đồng
thu gom rác sinh hoạt với Công ty TNHH Môi trường Kim Gia theo Hợp
đồng số 12524 SH LMX/HĐ-KG ngày ngày 30/12/2023 (có hiệu lực đến hết
ngày 31/12/2024);

+ Đối với các thành phần rác thải có giá trị tái chế như vỏ chai, lon…được Cơ
sở phân loại và thu gom riêng để bán cho đơn vị thu mua phế liệu.

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông
thường

Các loại CTRCN thông thường phát sinh tại Cơ sở gồm: giấy vụn và bìa carton
thải, bao bì nilong đóng gói, pallet gỗ hỏng và hộp mực in từ khu vực văn phòng.
Đa số các loại chất thải này đa phần đều có giá trị tái chế, dễ thu gom và vận
chuyển nên ít gây tác động đến môi trường. Thành phần và khối lượng ước tính
như Bảng sau:

Bảng 3.15: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình hoạt động
của cơ sở

Stt Thành phần Khối lượng
(kg/năm) Mã chất thải Phân loại

1. Giấy vụn từ hoạt động văn phòng,
bìa carton từ quá trình đóng gói 500 18 01 05 TT-R

2. Hộp chứa mực in (dành cho in văn
phòng) 10 08 02 08 TT

3. Bao bì nilong (không dính hóa chất) 2.290 18 01 06 TT-R
4. Pallet gỗ hỏng 500 09 01 02 TT-R

TỔNG 3.000 - -
Ghi chú: TT: Chất thải rắn công nghiệp thông thường; TT-R: Chất thải rắn công
nghiệp thường được tái chế, tái sử dụng.

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024
- Các loại chất thải này đa phần đều có giá trị tái chế, dễ thu gom và vận chuyển

nên ít gây tác động đến môi trường. Chủ cơ sở tiến hành các biện pháp quản lý,
thu gom và xử lý như sau:
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 Đối với CTRCNTT tái chế được (TT-R) (giấy vụn, da hư hỏng, pallet gỗ,
nilong) được thu gom cho vào bao dệt PP loại 50-100kg và lưu chứa tại kho
chứa CTRCNTT, riêng pallet gỗ được đặt tại kho gọn gàng;

 Đối với hộp mực in tại khu vực văn phòng (TT) được đơn vị cung cấp mực
in thu hồi, không thải ra tại Cơ sở;

 Kho chứa CTRCNTT có diện tích khoảng 20 m2. Nhà kho nền bê tông,
chống thấm, có mái che, gờ chắn nước mưa, có biển hiệu, được trang bị thiết
bị phòng cháy chữa cháy như là: bình chữa cháy bột để dập lửa.

- Các thức xử lý: Hiện tại Chủ cơ sở đang ký Hợp đồng thu gom rác công nghiệp
thông thường với Công ty TNHH Môi trường Kim Gia theo Hợp đồng số 4824
CN LMX/HĐ-KG ngày 30/12/2023 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024) với
tần suất thu gom 3 lần/tuần.

Khu vực chứa CTRCNTT

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Nguồn phát sinh từ quá trình hoạt động văn phòng và sản xuất. Thành phần và khối
lượng theo thực tế và ước tính như Bảng sau:

Bảng 3.16: Thành phần và khối lượng chất thải rắn nguy hại

Stt Tên chất thải Trạng
thái

Mã
CTNH

Khối lượng (kg/năm)
Theo
SCNT

Theo năm
2023

GPMT
2023

1
Bóng đèn huỳnh
quang và các loại thủy
tinh hoạt tính thải

Rắn 16 01 06 4 - 4

2 Dầu động cơ, hộp số
và bôi trơn thải Lỏng 17 02 03 - - 200

3 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 300 - 300
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Stt Tên chất thải Trạng
thái

Mã
CTNH

Khối lượng (kg/năm)
Theo
SCNT

Theo năm
2023

GPMT
2023

4

Bao bì cứng thải
(không chứa hóa chất
nông nghiệp có gốc
halogen hữu cơ)

Rắn 14 01 06 250.000 93.995 150.000

5

Bao bì mềm thải
(không chứa hóa chất
nông nghiệp có gốc
halogen hữu cơ)

Rắn 14 01 05 80.000 22.383 50.000

6

Chất thấp thụ, vật liệu
lọc (bao gồm cả vật
liệu lọc dầu chưa nêu
tại các mã khác), giẻ
lau, vảo bảo vệ thải bị
nhiễm các thành phần
nguy hại

Rắn 18 02 01 4.000 2.880 15.000

7

Hóa chất bảo vệ thực
vật và diệt trừ các loài
gây hại thải, tồn lưu
hoặc quá hạn sử dụng
không có gốc halogen
hữu cơ

Rắn/
lỏng 14 01 04 - 980 1.500

8

Hóa chất bảo vệ thực
vật và diệt trừ các loài
gây hại thải, tồn lưu
hoặc quá hạn sử dụng
có gốc halogen hữu cơ

Rắn/
lỏng 14 01 07 - - 400

9
Bùn thải có các thành
phần nguy hại từ quá
trình xử lý nước thải

Bùn 12 06 05 40.000 17.645 18.000

10 Dầu nhiên liệu và dầu
diesel thải Lỏng 17 06 01 500 - 500

11

Hộp mực in thải có
các thành phần nguy
hại (dùng trong sản
xuất)

Rắn 08 02 04 250 2 250

12
Hóa chất rò rỉ thu
gom từ kho chứa
thành phẩm 2

Lỏng 02 10 01 - - 4.600

Tổng 375.054 137.885 240.754
Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, tháng 4/2024

Bùn từ hệ thống xử lý nước thải

Bùn phát sinh từ quá trình xử lý nước thải ở bể lắng. Lượng cặn này được tính
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bằng công thức sau:

G = Q x (0,8 SS + 0,3 BOD5)/103 kg/ngày
Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp -Tính toán thiết kế công trình - Nguyễn

Phước Dân, Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hung - Tháng 02/2004

Trong đó:

- Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày), Q = 15 m3/ngày đêm (tính toán với Q thiết
kế HTXLNT).

- SS: Lượng cặn lơ lửng có trong nước thải (mg/l hoặc g/m3), SS = 600 mg/L.
- BOD5: Lượng chất hữu cơ được khử (mg/l hoặc g/m3), BOD5 = 8.200 mg/L.

Vậy lượng bùn sinh ra là:

G = 15 x (0,8 x 600 + 0,3 x 8.200)/ 103= 44,1 kg/ngày

Với khối lượng bùn sinh ra như trên, lượng bùn sinh học tuần hoàn lại Bể lắng hóa
lý chiếm khoảng 45% lượng bùn sinh ra là Gtuần hoàn= 19,85 kg/ngày.

Lượng bùn thải chiếm 55% lượng bùn sinh ra là Gthải = 24,25 kg/ngày.

Thành phần chủ yếu bùn tại Cơ sở có lẫn hóa chất thuốc bảo vệ thực vật nên cần
được thu gom theo đúng quy định và xử lý như chất thải nguy hại nhằm không gây
ảnh hưởng cho môi trường.

Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp quản lý CTNH như sau:

- Chất thải nguy hại được phân loại ra thành từng loại và thu gom về khu vực
chứa rác thải nguy hại của Cơ sở. Kho lưu giữ chất thải nguy hại có các đặc
điểm sau:
 Tổng diện tích 30 m2 có mái che;
 Mặt sàn được có lớp chống thấm, có hố thu gom và xung quanh có gờ chống

tràn để dự phòng chất thải nguy hại phát tán ra ngoài môi trường trong
trường hợp có sự cố;

 Trang bị thiết bị phong cháy chữa cháy như là: bình chữa cháy bột để dập
lửa;

 Các chất thải nguy hại được phân loại và chứa trong các thùng chứa/bao,
cách ly nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với
nhau;

 Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại trang bị vật liệu hấp thụ (như cát khô
hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn
CTNH ở thể lỏng.

Cách thức xử lý:
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- Phân công một cán bộ kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất
thải tại Cơ sở;

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp
đồng ký kết, Chủ cơ sở sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu trữ chứng từ quản
lý chất thải nguy hại theo đúng quy định;

- Để đảm bảo kho lưu chứa không bị quá tải, Chủ cơ sở cần thực hiện chuyển
giao chất thải cho đơn vị xử lý thường xuyên khi thấy lượng lưu chứa đầy;

- Tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh đều được phân loại và lưu trữ riêng
biệt. Chủ cơ sở ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại với các đơn vị
có chức năng xử lý theo đúng quy định với tần suất chuyển giao chất thải
khoảng 3 – 6 tháng/lần;

- Hiện tại Chủ cơ sở đăng ký với các Đơn vị thu gom như sau:
 Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại số

642/2024/HDKT/TTN-TSHN ký ngày 18/12/2023 với Công ty CP Môi
trường Tân Thiên Nhiên có hiệu lực đến ngày 17/12/2024 với tần suất theo
yêu cầu từ Chủ cơ sở;

 Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại số 02/01/NTK-HN-
XL 2024 ký ngày 02/01/2024 với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất
Ngọc Tân Kiên có hiệu lực đến ngày 31/12/2024 với tần suất theo yêu cầu từ
Chủ cơ sở;

 Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại số
3272A/2024/HĐ-TĐX ký ngày 02/01/2024 với Công ty CP Công nghệ Môi
trường Trái Đất Xanh có hiệu lực đến ngày 02/01/2025 với tần suất theo yêu
cầu từ Chủ cơ sở.

Kho chứa chất thải nguy hại
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Đối với tiếng ồn, rung động trong khu vực sản xuất

Tiếng ồn trong xưởng sản xuất của Cơ sở ở một số công đoạn là khó tránh khỏi.
Tuy nhiên Cơ sở nằm trong KCN nên tiếng ồn không gây ảnh hưởng đáng kể đến
khu dân cư xung quanh. Để giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công
nhân lao động và tránh làm tăng mức độ ồn trong khu vực, tiếng ồn trong Cơ sở
được khống chế bằng các phương pháp sau:

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị;
- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý;
- Nhà xưởng được thiết kế và xây dựng với tường cách âm, đặc biệt cô lập các

công đoạn có khả năng phát sinh ồn cao;
- Nền móng đặt máy phải được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao, lắp đặt

các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của máy để giảm rung hạn
chế ồn, kiểm tra độ cân bằng của các trang thiết bị máy móc và hiệu chỉnh nếu
cần thiết;

- Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc
với độ ồn cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả, vừa kinh tế, vừa dễ thực hiện;

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các
phương tiện bảo hộ lao động của công nhân;

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao;
- Cây xanh, thảm cỏ được trồng xung quanh Cơ sở, xây tường bao xung quanh

nhà máy để giảm tiếng ồn phát tán ra xung quanh.

Đối với tiếng ồn, rung do các phương tiện giao thông

Để hạn chế tiếng ồn, rung từ các phương tiện giao thông khi Cơ sở đi vào hoạt
động được khống chế bằng các phương pháp sau:

- Đảm bảo diện tích cây xanh, thảm cỏ dùng chung cho cả Cơ sở và duy trì tỷ lệ
theo quy định. Cây xanh, thảm cỏ có tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời,
hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng ồn và che chắn tiếng ồn. Mặt khác,
nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, điều hòa vi khí hậu, tạo cảm giác êm dịu về
màu sắc cho môi trường;

- Thường xuyên bảo dưỡng và sữa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục
vụ Cơ sở;

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết
hư hỏng cho các phương tiện giao thông.

6. Công trình, biện pháp giảm thiểu nhiệt thừa

Để giảm thiểu nhiệt thừa Chủ cơ sở đã và đang áp dụng các biện pháp để giảm
thiểu tối đa các ảnh hưởng của yếu tố vi khí hậu đến sức khoẻ công nhân, tạo môi
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trường làm việc tốt như:

- Lắp đặt hệ thống làm lạnh khu vực văn phòng;
- Lắp đặt quạt khu vực kho, đóng gói;
- Bố trí quạt thổi mát cục bộ cho những nơi phát sinh nhiều nhiệt như khu vực

tập trung nhiều máy móc và nơi công nhân làm việc tập trung;
- Bố trí các chụp hút trên trần mái và quạt để hút hơi ẩm, nhiệt thừa ra khỏi khu

vực sản xuất có bố trí phòng sấy;
- Các yếu tố vi khí hậu sẽ được quan tâm nhằm đảm bảo môi trường lao động

hợp vệ sinh cho công nhân và hạn chế tác động do điều kiện làm việc trong môi
trường nóng ẩm. Tiêu chuẩn các yếu tố vi khí hậu đối với các đối tượng như sau:

Bảng 3.17: Tiêu chuẩn các yếu tố vi khí hậu đối với loại hình lao động

Loại lao động Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s)

Nhẹ 24 - 28 50 – 70 0,3 – 1,0

Vừa 22 – 29 50 – 75 0,5 – 1,0

Nặng 22 – 28 50 – 75 0,7 – 2,0

- Bố trí trồng cây xanh, cây cảnh trồng xung quanh nhà xưởng, văn phòng, đường
nội bộ vừa có tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ không khí và tạo cảm giác mát
mẻ cho công nhân, vừa có tác dụng điều hoà điều kiện vi khí hậu trong khu vực.
Nhiệt độ không khí trong vườn cây thường thấp hơn ngoài chỗ trống 2-30C,
nhiệt độ trên mặt sân cỏ thấp hơn nhiệt độ trên mặt đường 3 – 6oC;

- Trồng cây xanh: tổng diện tích cây xanh tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chuẩn xây
dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng.

7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

7.1. Phương án, phòng ngừa sự cố về nước thải

- Đối với bể tự hoại và đường ống thoát nước thải:
+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ,

tránh các sự cố như: tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến
phân, nước tiểu không tiêu thoát được; tắc đường ống thoát khí bể tự hoại
gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp
này phải thông ống dẫn khí để hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn
cho nhà vệ sinh;

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, hút hầm cầu định kỳ
và mang đi xử lý đúng quy định;

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn;
+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống

đường ống dẫn. Tiến hành nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ;
+ Đảm bảo không có bất kỳ công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.
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- Đối với hệ thống xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: như hư
máy bơm, bồn, thiết bị châm hóa chất, chế độ vận hành, xác định sai tính chất
nước thải,…Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn đến việc xử lý nước thải
không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, nơi tiếp nhận
nước thải của nhà máy, Chủ cơ sở sẽ có chế độ kiểm tra định kỳ máy móc thiết
bị để đảm bảo máy móc vận hành ổn định. Ngoài ra:
+ Bố trí khu vực tập trung chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải ở khu vực

ít tập trung người qua lại;
+ Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình

trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống;
+ Bùn tích tụ trong các mương thoát nước mưa, thu gom nước thải sẽ được nạo

vét định kỳ, tránh để phát sinh các chất gây ô nhiễm;
+ Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga tránh lâu ngày đóng cặn tắc

nghẽn;
+ Khi có sự cố xảy ra, nếu không khắc phục được, thì Cơ sở sẽ tạm dừng tất cả

các hoạt động có phát sinh nước thải và báo cho đơn vị có chuyên ngành để
đến xử lý hoặc các cơ sở, ban ngành có liên quan để được hướng dẫn cách
khắc phục phù hợp.

7.2. Phương án, phòng ngừa sự cố về hệ thống xử lý khí thải

Đối với hệ thống xử lý khí thải, Chủ cơ sở đề ra các phương án như sau:

- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị, đường ống dẫn để đảm bảo hệ thống vận hành ổn
định;

- Bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách về các vấn đề trong nhà máy;
- Sử dụng đúng công suất đã thiết kế, tránh trường hợp quá tải thì hệ thống sẽ

không đạt hiệu quả cao trong việc xử lý;
- Quan trắc định kỳ để đảm bảo hệ thống xử lý đạt quy chuẩn đầu ra, trường hợp

không đạt yêu cầu phải dừng sản xuất để khắc phục sự cố xong thì mới sản xuất
tiếp.

- Trường hợp liên quan các sự cố mà Cơ sở không khắc phục được, thì Cơ sở sẽ
tạm dừng tất cả các hoạt động có phát sinh khí thải và báo cho đơn vị có chuyên
ngành để đến xử lý hoặc các cơ sở, ban ngành có liên quan để được hướng dẫn
cách khắc phục phù hợp.

7.3. Phương án, phòng ngừa sự cố khác

a. Phương án, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở đã và đang thực hiện các biện pháp sau đây
để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng
công đoạn sản xuất;
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- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân;
- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời

ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện;
- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra

sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy
ra sự cố;

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác
ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện
thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố;

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức
khoẻ; chủ Cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm
và nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động;

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc
khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy
định tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

b. Phương án, phòng ngừa sự cố cháy nổ

Cơ sở đã và đang triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy như
sau:

 Kiểm soát các nguồn gây cháy nổ

- Khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng Quy định nhân viên bảo trì không được hút
thuốc lá và sử dụng các thiết bị gây bắt lửa;

- Không cho bất kỳ cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào
khu vực đã được quy định;

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa
chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất;

- Tổng mặt bằng của Nhà xưởng khi thiết kế xây dựng đã có lưu ý đến mặt bằng
PCCC nên khi có sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục. Hệ
thống cấp điện cho Nhà xưởng và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc
lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải
điện.

 Công tác phòng cháy chữa cháy

- Trong các khu vực sản xuất sẽ có trang bị đầy đủ hệ thống và dụng cụ phòng
cháy chữa cháy đảm bảo theo đúng các quy định của Việt Nam về phòng chống
cháy nổ. Chi tiết như sau:
+ Bậc chịu lửa, khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, lối

thoát nạn;
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+ Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler, bình
chữa cháy;

+ Hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn;
+ Hệ thống chống sét đánh thẳng;
+ Hệ thống chữa cháy bao gồm:

 Cụm bơm chữa cháy: 01 bơm động cơ điện với P = 75HP, 1 bơm động
cơ diezel với P = 66 KW;

 Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà: 14 họng, bố trí đầy đủ lăng
vòi chữa cháy và kết nối đường ống cấp nước chữa cháy mạng vòng
đường kính 100m, 125mm, 150mm xung quanh nhà xưởng, kho;

 Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler: gồm 150 đầu phun Sprinkler
hướng xuống đã hoàn thiện và kết nối với hệ thống đường ống cấp nước
chữa cháy;

 Trụ nước chữa cháy: 01 trụ;
 Bình chữa cháy bột loại T35: 26 bình, loại MF8: 47 bình và loại MF4:

05 bình;
 Bình chữa cháy CO2 loại MT5: 11 bình và loại MT3: 10 bình;
 Bể chứa nước chữa cháy: 250 m3.

+ Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chiếu sáng thoát nạn (Exit);
+ Bình chữa cháy xách tay;
+ Các giải pháp ngăn cháy tại các biên nhà xưởng.

- Ngoài ra, bên ngoài Cơ sở có 1 trụ nước chữa cháy với lưu lượng 14 l/s (cách
Cơ sở khoảng 10m);

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy;
- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường

xuyên các thông số kỹ thuật;
- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện

PCCC;
- Tổ chức thường xuyên các đợt tập dợt chữa cháy cho công nhân, nêu chi tiết

các nhiệm vụ mà người lao động cần thực hiện khi xảy ra sự cố cháy nổ;
- Thu lôi bằng hệ thống thu lôi trên nóc mái nhà, hệ thống thu lôi này sau khi

thiết kế và thi công phải kiểm tra cụ thể R < 10Ω.

 Cháy do dùng điện quá tải

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng:

- Khi thiết kế sẽ chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện;
- Khi sử dụng không được dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công

suất lớn nếu mạng điện không tính được đến việc dùng thêm những dụng cụ đó;
- Chú ý kiểm tra nhiệt độ các máy móc thiết bị không để nóng quá mức quy định;
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- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát
lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới;

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ
như cầu chì, role…

 Phòng chống cháy do chập mạch

Để đề phòng chập mạch, Chủ cơ sở có thể áp dụng các biện pháp sau:

- Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng máy móc thiết bị điện phải theo đúng tiêu
chuẩn kỹ thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà phải cách nhau 0,25m;

- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để
buộc giữa dây điện;

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn, máy móc phải chắc và gọn, điện nối
vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau;

- Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở);
- Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ

thuật. Khi thấy nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay
và nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên
dây. Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi
gỉ là nơi phát nhiệt lớn.

 Phòng cháy do tia lửa tĩnh điện

Để đề phòng tĩnh điện có thể áp dụng các biện pháp sau:

- Truyền điện tích tĩnh điện đi bằng cách tiếp đất cho các thiết bị máy móc, các
bể chứa các ống dẫn;

- Tăng độ ẩm tương đối của không khí ở trong các phân xưởng có nguy hiểm tĩnh
điện ở mức 50% (vì phần lớn các vụ cháy nổ do tích điện gây ra khi độ ẩm của
không khí thấp trong khoảng 30 – 40% và dẫn điện kém), ion hóa không khí để
nâng cao tính dẫn điện của không khí;

- Toàn bộ bộ phận đai chuyển động (coi như máy phát điện vĩnh cửu với điện áp
cao) tốt nhất phải tiếp đất các phần kim loại, còn dây truyền thì bôi lớp dầu dẫn
điện đặc biệt như graphit lên bề mặt ngoài trong lúc máy phát nghỉ.

 Biện pháp chữa cháy thiết bị điện

- Trong đám cháy, điện bao giờ cũng có ánh chớp sáng xanh của tia lửa điện, mùi
khét của ozone không khí hoặc mùi khét do cháy các vỏ cách điện. Thiết bị điện
cháy thường không cháy to nhưng nguy hiểm, vì nếu không dập tắt kịp thời sẽ
gây cháy nhà xưởng, thiết bị, vật tư khác. Cần phải ngắt nguồn điện các thiết bị
điện trước khi tiến hành chữa cháy, nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2. Khi
đám cháy đã phát triển lớn, tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp
chữa cháy thích hợp;
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- Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào
cách điện, bục cách điện, ủng, găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này
phải ghi rõ điện áp cho phép sử dụng.

Lưu đồ

Hình 3.8: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ tại Cơ sở

Quy trình ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra:

- Bước 1: Báo động cho toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC
hướng dẫn sơ tán công nhân viên tại cơ sở theo hướng thoát hiểm;

- Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của cơ sở và sử dụng
những phương tiện PCCC tại chổ của cơ sở để khống chế đám cháy, tránh tình
trạng cháy lan sang khu vực khác;

- Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi xảy ra đám cháy, tùy
theo quy mô của đám cháy mà ưu tiên như sau:
+ Gọi điện thoại báo cho Lãnh đạo quản lý của cơ sở;
+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114;
+ Gọi cấp cứu 115 nếu có tai nạn xảy ra;

Cháy nổ nhỏ Cháy nổ lớn

Các biện pháp
phòng ngừa

Các biện pháp
khắc phục

Báo cáo

Hoạt động
chữa cháy

Chuông khẩn
cấp

Phát hiện sự cố cháy
nổ

Kiểm tra

Di tản

Hoạt động chữa
cháy

Cung cấp viện
trợ

Chăm sóc người
bị thương

Sơ cấp cứu tại
chỗ

Đưa đến bệnh
viện
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+ Gọi đến cơ quan công an 113 để được sự hỗ trợ điều tiết giao thông, tránh
tình trạng gây ùn tắc giao thông.

- Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực
cơ sở.

c. Phương án, phòng ngừa sự cố về rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu, hóa chất và kho
chứa thành phẩm

Kho chứa thành phẩm tại Cơ sở được đặt trên pallet và có phân chia khu vực riêng
cho từng loại sản phẩm, dán thông tin mã sản phẩm để phân loại dễ dàng. Hàng
hóa được di chuyển (nhập và xuất) và tập kết bằng xe nâng.

Rò rỉ nhiên liệu, hóa chất và các sản phẩm tại kho chứa có thể làm hư hỏng công
trình và máy móc, gây tai nạn cho công nhân viên, dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại cả
về người và tài sản vì tính chất ngành nghề đặc trưng của Cơ sở là thuốc bảo vệ
thực vật, chủ yếu là các chất có thành phần hóa học, có nguy cơ gây cháy nổ nếu
có sự cố. Do đó, Chủ cơ sở áp dụng một số biện pháp sau để phòng ngừa cũng như
khắc phục sự cố.

Biện pháp lưu trữ

- Khu vực lưu trữ phải có biển báo.
- Có dữ liệu an toàn về hóa chất:

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có);
+ Thành phần hóa chất;
+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất;
+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất;
+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy;
+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính.

- Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí;
- Nhà kho phải có tính chịu lửa, ngăn cách cháy, thoát hiểm, vật liệu cách nhiệt,

hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phòng chống cháy;
- Vật liệu xây dựng kho là vật liệu không bắt lửa và khung nhà được gia cố chắc

chắn bằng bê tông hay thép;
- Nhà kho có lối ra vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển

một cách an toàn;
- Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh

báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những
điều cần tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, chiết rót...hóa chất.

- Đối với kho chứa thành phẩm:
+ Sử dụng bao bì, thùng chứa đúng thiết kế của nhà cung cấp, thường xuyên

kiểm tra chất lượng bao bì, thùng chứa trong kho chứa;
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+ Trang bị các bể chứa có hệ thống báo động và bơm tự động;
+ Kiểm tra các hệ thống báo động định kỳ;
+ Duy trì sự toàn vẹn cho các thùng sản phẩm;
+ Các thùng sản phẩm chứa hóa chất trong kho không được để đổ vỡ, rò rỉ,

nếu tình trạng bao bì không đạt yêu cầu cần nhanh chóng xử lý;
+ Cấm làm phát sinh nguồn nhiệt, tia lửa và ngọn lửa trần công việc hàn, hút

thuốc lá, công việc gây đập, ma sát mạnh gây tia lửa,…các loại xe và động
cơ hoạt động phải cách lý với kho chứa hóa chất khoảng 10m;

+ Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: nón bảo hộ,
quần áo, giày, khẩu trang, bao tay,…

+ Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ
lao động trước khi đi vào nhận công tác.

Biện pháp vận chuyển

- Công tác vận chuyển tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 104/2009/NĐ –
CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông đường bộ,
đường sắt và các quy định của pháp luật có liên quan và Thông tư số
44/2012/TT – BCT ngày 28/12/2021 của Bộ Công thương quy định Danh mục
hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận
chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Cụ thể như sau:
+ Chỉ thực hiện việc vận chuyển hóa chất sau khi hóa chất đã được đóng gói,

dán nhãn theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT – BCT ngày 28/12/2021
của Bộ Công Thương;

+ Vận chuyển hóa chất theo đúng lịch trình và thỏa thuận thời gian, ngày tháng
được ghi trong hợp đồng hoặc hóa đơn có liên quan về vận chuyển giữa đơn
vị cung cấp, đơn vị vận chuyển và Chủ sở hữu hàng hóa;

+ Đơn vị vận chuyển hóa chất là cơ sở vận chuyển được cấp giấy phép vận
chuyển hóa chất đối với trường hợp vận chuyển hóa chất từ một nghìn ki-lô-
gam (1.000kg)/xe/lần vận chuyển trở lên;

+ Đối với các cơ sở vận chuyển khi thực hiện việc vận chuyển hóa chất dưới
1.000kg/xe/lần không cần phải có giấy phép vận chuyển hóa chất nhưng vẫn
phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 44/2012/TT – BCT ngày
28/12/2021 của Bộ Công Thương;

+ Tuyệt đối không sử dụng xe rơ móc để vận chuyển hóa chất;
+ Công tác vận chuyển hóa chất được lên kế hoạch rõ ràng, không vận chuyển

các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện;
+ Không được vận chuyển hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực,

thực phẩm, các chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa.
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+ Bao bì, thùng chứa hóa chất phải được làm bằng các vật liệu bảo đảm phù
hợp với từng loại hóa chất theo quy định Thông tư số 44/2012/TT – BCT
ngày 28/12/2021 của Bộ Công thương;

+ Trên mỗi bao bì, thùng chứa hóa chất phải được dán thông tin phân loại và
ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư
32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số
113/2017/NĐ – CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Kích thước của
hình tượng biểu thị tính chất vật lý của hóa chất là 100mm x 100mm đối với
mỗi thùng đựng hóa chất và dán trên container là 250mm x 250mm.

Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở sử dụng khá nhiều hóa chất. Tuy nhiên, đối với
công nhân làm việc liên quan đến nhiên liệu hoặc hóa chất này như vận chuyển,
sắp xếp, chiết rót thì sẽ có một số nguy hiểm tiềm ẩn. Do đó, Chủ cơ sở sử dụng
một số biện pháp sau để phòng ngừa cũng như khắc phục sự cố.

- Xây dựng các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng MSDS - Material Safety
Data Sheet): Mục đích của bảng MSDS: báo cho người lao động về thuộc tính
của các loại hóa chất, các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của hóa chất trong
khu vực sản xuất theo luật thì người lao động có quyền được biết. Nó được đưa
ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể
là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay
các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó. Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất
(MSDS) phải bao gồm các mục sau:
+ Tính đại diện hóa chất hay sự nguy hiểm hóa học;
+ Lý và hóa tính: dễ cháy, dễ phát hỏa, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt

độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ
lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả
năng hòa tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ...;

+ Các điều kiện tiêu chuẩn đề lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ,
độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều
kiện cần tuân thủ khí tiếp xúc với hóa chất;

+ Nguy hiểm lý tính: sản phẩm phản ứng như thế nào đối với hóa chất khác.
Khả năng phát nổ, phát hỏa;

+ Nguy hiểm đến sức khỏe: những dấu hiệu và triệu chứng có thể gây bệnh tật;
+ Thông tin về sản phẩm có gây ung thư hay không;
+ Cách xử lý và sử dụng an toàn: làm gì khi hóa chất bị đổ ra ngoài;
+ Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất;
+ Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất;
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+ Kiểm tra và biện pháp bảo vệ;
+ Tình trạng khẩn cấp và thủ tục giúp đỡ đầu tiên làm thế nào để xử lý tai nạn

khi sử dụng hóa chất;
+ Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển;
+ Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF); Hệ số cô đọng sinh học BCF là

tỷ số đo bằng nồng độ chất độc trong cơ thể sinh vật (mg/kg) với nồng độ
chất độc trong môi tmờng thành phần (mg/kg);

+ Tờ MSDS được chuẩn bị lúc nào; Cập nhật hay thay đổi;
+ Tên, địa chỉ, số điện thoại của người chịu trách nhiệm soạn thảo MSDS;
+ Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng nlur các số

đăng ký CAS, RTECS v.v.
- Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực lưu trữ hóa

chất;
- Không được hút thuốc hay ăn uống trong khi sử dụng hóa chất;
- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động găng tay, khẩu trang, mắt kính, cho công

nhân viên khi chiết rót hóa chất;
- Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa

chất của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu
nguy hiểm thường được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối
nguy hiểm của loại hóa chất đó);

- Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn
và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn;

- Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng;
- Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có thuốc tiệt trùng, gạc

đệm vô trùng cho mắt, kim tây, bông băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết
thương;

- Tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật hóa chất và Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ
Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa
chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất (Đáp ứng
theo quy định tại Điều 4 Nghị định 113/2017/NĐ-CP).

Biện pháp thu gom khi tràn đổ, rò rỉ hóa chất

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở phạm vi nhỏ:
+ Thông thoáng diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố;
+ Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín;
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+ Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho
đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý;

+ Công nhân khi thu gom phải có trang bị bảo hộ lao động đầy đủ: khẩu trang,
bao tay, ủng,…

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở phạm vi rộng:
+ Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng dựng thùng hóa

chất bị đổ (nếu có), dùng vải, mút xốp, cát,…ngăn chặn đầu nguồn tràn, vây
xung quanh hóa chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ
thống cống nước mưa, đồng thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao
động để được hỗ trợ xử lý;

+ Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố,
nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu
vực nguy hiểm, tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế cơ sở;

+ Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử
lý sự cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ
khác.... để thu hóa chất vào trong thùng chứa;

+ Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ;
+ Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”;
+ Báo cho các Đơn vị có chức năng (Đơn vị thu gom chất thải nguy hại đã ký

Hợp đồng với Chủ dự án) để hỗ trợ xử lý kịp thời;
+ Chủ cơ sở điều tra nguyên nhân, đưa ra phương pháp cải thiện và ngăn chặn

tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này.

Biện pháp ứng phó khi gặp hóa chất cháy

- Ngắt điện toàn bộ khu vực có liên quan đến đám cháy, đóng mọi van khí từ đầu
nguồn, đồng thời ngắt các đường có thể dẫn đến sự rò rỉ hóa chất tại khu vực
này;

- Ưu tiên sơ tán công nhân viên ra khỏi khu vực theo phương án sơ tán;
- Luôn luôn phải có lối vào rộng rãi và không bị tắt nghẽn để có thể thoát ra an

toàn;

Lựa chon các phương án dập cháy thích hợp để khống chế ảnh hưởng của đám
cháy và đảm bảo an toàn. Phải đánh giá khả năng lan rộng của đám cháy nếu cần
thiết khi kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài để cùng phối hợp dập tắt.

d. Phương án, phòng ngừa sự cố về bốc dỡ hàng hóa

Để tránh sự cố liên quan bốc dỡ hàng hóa, mà đặt biệt đây là thuốc bảo vệ thực vật,
Chủ Cơ sở đưa ra một số biện pháp sau:
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- Công nhân bốc dỡ thành phẩm phải tuân thủ nguyên tắc, luôn cẩn thận không
gây ra va chạm, đổ vỡ trong quá trình vẫn chuyển các thùng chứa sản phẩm từ
nhà xưởng sang kho lưu chứa và đi tiêu thụ bên ngoài;

- Các chai lọ đóng gói đã được kiểm tra chất lượng sản phẩm để tránh các sự cố
rò rỉ những sản phẩm không đạt chuẩn. Quá trình kiểm soát này được quản lý
phù hợp để giảm thiểu một số lượng lớn sản phẩm chai lọ vỡ, rách bao bì, hở
nút đậy.

- Quá trình sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa trong kho, được trang bị dụng cụ bảo vệ để
phòng ngừa sự xâm nhập mùi và hơi dung môi vào hệ thống hô hấp. Trang bị
đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động;

- Vấn đề ô nhiễm hơi dung môi và hóa chất tại nhà kho hầu như không có vì kho
chủ yếu lưu trữ thành phẩm đã đóng gói để xuất ra thị trường tiêu thụ.

e. Phương án, phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm

- Các suất ăn công nghiệp của công nhân viên của Cơ sở phải ký hợp đồng với cơ
sở có uy tín, đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Khu vực bếp ăn chuyên gia phải được vệ sinh hàng ngày;
- Thường xuyên tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân. Khuyến

cáo công nhân có ý thức trước khi vào khu vực ăn uống phải vệ sinh tay chân
và có ý thức vệ sinh chung khu vực ăn uống;

- Chủ cơ sở có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động 06 -12
tháng/lần.

Biện pháp ứng cứu khi ngộ độc thực phẩm

- Những người khỏe mạnh không bị ngộ độc nên giúp đỡ những người bị ngộ độc
và nhanh chóng thông báo để nhân viên phụ trách y tế của Cơ sở;

- Nhanh chóng bổ sung nhiều nước lọc hoặc nước muối loãng để hạn chế tác
động của độc tố. Tuyệt đối không dùng sữa. Đồng thời phải kích thích họng,
bụng để đẩy thức ăn ra ngoài;

- Với các nạn nhân dần mê man, đồng nghiệp cần nhanh chóng sơ cứu thay vì đợi
nhân viên y tế. Tiến hành gây nôn cho bệnh nhân còn nhận thức. Kê cao đầu để
chất nôn không trào vào phổi. Cố gắng giúp nạn nhân nôn được nhiều nhất có
thể. Sau đó cho nạn nhân uống 1 thìa cafe muối, 8 thìa đường pha trong 01 lít
nước;

- Đặt bệnh nhân nằm ngửa, đầu thấp. Khi thấy bệnh nhân khó thở cần kéo lưỡi
nạn nhân ra ngoài, tránh ngạt. Thường xuyên theo dõi nhịp tim của nạn nhân
bằng cách áp tai vào ngực. Tiến hành hô hấp nhân tạo nếu cần thiết;

- Cần làm cho chất độc hại thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Sau đó Ban lãnh
đạo cần sắp xếp để nhanh chóng đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế/bệnh viện
gần nhất để điều trị.
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Lưu ý: Tuyệt đối không gây nôn với nạn nhân đã mất y thức, hôn mê. Việc này có
thể khiến nạn nhân tắc thở vì sặc.

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo
cáo đánh giá tác động môi trường

Các hồ sơ môi trường được phê duyệt vào năm 2008 và 2016 của Cơ sở như sau:

- Quyết định số 341/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 28/01/2016 của Sở Tài nguyên
và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
chi tiết của Dự án “Nhà máy phối chế, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực
vật Thanh Sơn Hóa Nông, công suất 9.990 tấn sản phẩm/năm”;

- Quyết định số 886/QĐ-TNMT-QLMT ngày 25/12/2008 của Sở Tài nguyên và
Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường Cơ sở xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật.

Các nội dung của Cơ sở so với các hồ sơ môi trường được phê duyệt là không thay
đổi trừ khối lượng và thành phần nguyên liệu sử dụng cho quá trình sang chai,
đóng gói thuốc bảo vệ thực vật có giảm khối lượng và thay đổi thành phần để phù
hợp với quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở
Việt Nam theo Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT ban hành ngày 28/12/2021, có
hiệu lực ngày 11/02/2022.

Việc thay đổi này không làm ảnh hưởng đến quy mô, công suất của Cơ sở (tổng
khối lượng giảm so với ĐABVMTCT 2016 từ 10.041,32 tấn/năm xuống còn
9.933,11 tấn/năm) và các công trình bảo vệ môi trường hiện hữu vẫn đáp ứng đủ
cho việc xử lý chất thải phát sinh tại Cơ sở.
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤP PHÉP MÔI
TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

Không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo
quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý
được đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN Lê Minh
Xuân, không xả ra môi trường);

Đã thỏa thuận về việc đấu nối và xử lý nước thải theo Hợp đồng cung cấp dịch
vụ xử lý nước thải số 30/2019/HĐDVXLNT/LMX.KCN ngày 08/11/2019 giữa
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc – KCN
Lê Minh Xuân và Công ty TNHH – TMDV Thanh Sơn Hóa Nông.

- Nguồn phát sinh nước thải:
+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên từ nhà vệ

sinh, bồn rửa tay phát sinh khoảng 10,5 m3/ngày.đêm được xử lý sơ bộ
bằng bể tự hoại và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN;

+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất từ quá trình từ quá trình vệ sinh máy móc,
thiết bị, từ quá trình xử lý khí thải, từ hoạt động phòng thí nghiệm phát
sinh khoảng 14,43 m3/ngày.đêm được thu gom về HTXLNT tập trung
công suất 15 m3/ngày.đêm để xử lý.

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 15 m3/ngày.đêm (24 giờ, không liên tục);
- Dòng nước thải: dòng nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại

và dòng nước thải sản xuất sau xử lý của HTXLNT tập trung công suất 15
m3/ngày.đêm đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Lê Minh Xuân sau đó đấu nối
vào hố ga chung của KCN;

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước
thải: Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô
nhiễm theo dòng nước thải được thể hiện dưới Bảng sau:

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn đề nghị cấp phép nước thải

Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị Giới hạn tiếp nhận của
KCN Lê Minh Xuân

Tần suất quan
trắc định kỳ

1 pH - 5 - 9

-

2 BOD5 (200C) mg/1 50
3 COD mg/1 300
4 TSS mg/1 200
5 Tổng Nitơ mg/1 50
6 Tổng Photpho mg/1 8
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Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị Giới hạn tiếp nhận của
KCN Lê Minh Xuân

Tần suất quan
trắc định kỳ

7 Hóa chất BVTV gốc
lân hữu cơ

mg/1 1

8 Hóa chất BVTV gốc
clo hữu cơ mg/1 0,1

9 Phenol mg/1 1

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: tại 01 hố ga
thoát nước sinh hoạt của KCN trên đường số 7C có tọa độ: X = 1.187.958, Y
= 586.617 (Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105045’);

- Phương thức xả thải: tự chảy;
- Nguồn tiếp nhận: cống thoát nước chung của KCN, xả ngầm.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải và lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép của
Cơ sở như Bảng sau:

Bảng 4.2: Nguồn phát sinh và lưu lượng xả khí tối đa của Cơ sở

Stt Nguồn thải Mô tả nguồn thải Lưu lượng xả thải
tối đa (m3/h)

1. Nguồn số 1 Khí thải từ HTXL bụi ở chuyền sản
phẩm dạng bột số 01 5.000

2. Nguồn số 2 Khí thải từ HTXL bụi ở chuyền sản
phẩm dạng bột số 02 12.000

3. Nguồn số 3 Khí thải từ HTXL hơi dung môi ở
chuyền sản phẩm dạng lỏng số 01 9.000

4. Nguồn số 4 Khí thải từ HTXL hơi dung môi ở
chuyền sản phẩm dạng lỏng số 02 9.000

- Dòng khí thải: sau hệ thống xử lý thoát ra ống khói thải, chi tiết về các dòng
khí thải như sau:

Bảng 4.2: Dòng khí thải phát sinh tại Cơ sở

Stt Dòng khí
thải Mô tả dòng khí thải Tọa độ vị trí xả

thải

1. Dòng khí thải
số 1

Ống thải số 1 của HTXL bụi ở chuyền sản
phẩm dạng bột số 01

X = 1187834;
Y = 586731

2. Dòng khí thải
số 2

Ống thải số 2 của HTXL bụi ở chuyền sản
phẩm dạng bột số 01

X = 1187850;
Y = 586739

3. Dòng khí thải
số 3

Ống thải số 3 của HTXL hơi dung môi ở
chuyền sản phẩm dạng lỏng số 01

X = 1187843;
Y = 586676
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Stt Dòng khí
thải Mô tả dòng khí thải Tọa độ vị trí xả

thải

4. Dòng khí thải
số 4

Ống thải số 4 của HTXL hơi dung môi ở
chuyền sản phẩm dạng lỏng số 02

X = 1187899;
Y = 586675

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105045’)

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:
Chất lượng các dòng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT,
cột B (Kp=1,0 và Kv=1,0) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
cụ thể như Bảng sau:

Bảng 4.3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn đề nghị cấp phép khí thải

Vị trí xả
thải Chất ô nhiễm

QCVN 19:2009/
BTNMT,
cột B,

(Kp=1,0; Kv=1,0)
(mg/Nm3)

QCVN
20:2009/
BTNMT,
(mg/Nm3)

Tần suất
quan trắc
định kỳ (*)

Dòng khí
thải từ số
1 - 2

Bụi 200 -

06 tháng/lần

Xylen - 870

Benzen - 5

Methanol - 260

Cyclohexan - 1.300

Butyl Acetate - 950

Dimethylformamit - 60

Dòng khí
thải từ số
3 - 4

Xylen - 870

06 tháng/lần

Benzen - 5

Methanol - 260

Cyclohexan - 1.300

Butyl Acetate - 950

Dimethylformamit - 60
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- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua
ống khói, xả liên tục 24/24 giờ.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh:
+ Nguồn số 01: Khu vực máy phối trộn nguyên liệu tại Xưởng 1;
+ Nguồn số 02: Khu vực máy phối trộn nguyên liệu tại Xưởng 2;
+ Nguồn số 03: Khu vực máy phối trộn nguyên liệu tại Xưởng 3;
+ Nguồn số 04: Khu vực trạm bơm PCCC;
+ Nguồn số 05: Khu vực trạm bơm của HTXLNT.

- Vị trí phát sinh:
+ Nguồn số 01: Tọa độ X = 1187836; Y = 586721;
+ Nguồn số 02: Tọa độ X = 1187866; Y = 586680;
+ Nguồn số 03: Tọa độ X = 1187903; Y = 586683;
+ Nguồn số 04: Tọa độ X = 1187821; Y = 586721;
+ Nguồn số 05: Tọa độ X = 1187846; Y = 586694.

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105045’)
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Cơ sở thuộc khu vực thông thường

nên giới hạn tối đa cho phép như Bảng sau:
Bảng 4.4: Giá trị giới hạn đề nghị cấp phép tiếng ồn và độ rung

Tiếng ồn theo QCVN
26:2010/BTNMT

Từ 6 giờ - 21 giờ Từ 21 giờ - 6 giờ

70 dBA 55 dBA

Độ rung theo QCVN
27:2010/BTNMT

Từ 6 giờ - 21 giờ Từ 21 giờ - 6 giờ

70 dB 60 dB

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải

4.1. Quản lý chất thải nguy hại phát sinh

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh:

Stt Tên chất thải Trạng
thái Mã CTNH Khối lượng

(kg/năm)

1 Bóng đèn huỳnh quang và các loại
thủy tinh hoạt tính thải Rắn 16 01 06 4

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn
thải Lỏng 17 02 03 200

3 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 300
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Stt Tên chất thải Trạng
thái Mã CTNH Khối lượng

(kg/năm)

4
Bao bì cứng thải (không chứa hóa
chất nông nghiệp có gốc halogen
hữu cơ)

Rắn 14 01 06 150.000

5
Bao bì mềm thải (không chứa hóa
chất nông nghiệp có gốc halogen
hữu cơ)

Rắn 14 01 05 50.000

6

Chất thấp thụ, vật liệu lọc (bao
gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu
tại các mã khác), giẻ lau, vảo bảo
vệ thải bị nhiễm các thành phần
nguy hại

Rắn 18 02 01 15.000

7

Hóa chất bảo vệ thực vật và diệt
trừ các loài gây hại thải, tồn lưu
hoặc quá hạn sử dụng không có
gốc halogen hữu cơ

Rắn/lỏng 14 01 04 1.500

8

Hóa chất bảo vệ thực vật và diệt
trừ các loài gây hại thải, tồn lưu
hoặc quá hạn sử dụng có gốc
halogen hữu cơ

Rắn/lỏng 14 01 07 400

9 Bùn thải có các thành phần nguy
hại từ quá trình xử lý nước thải Bùn 12 06 05 18.000

10 Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải Lỏng 17 06 01 500

11 Hộp mực in thải có các thành phần
nguy hại (dùng trong sản xuất) Rắn 08 02 04 250

12 Hóa chất rò rỉ thu gom từ kho
chứa thành phẩm 2 Lỏng 02 10 01 4.600

Tổng 240.754
- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

+ Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có thể tích 120 - 240 lít hoặc bao PPP có
dán tên và mã số phân loại tương ứng với mỗi loại chất thải,

+ Kho/khu vực lưu chứa: kho chứa CTNH ở Cơ sở có diện tích 30,0 m2.
Khu vực lưu chứa có mái che, gờ chống rò rỉ chất thải, có dán biển cảnh
báo, thực hiện đúng theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

4.2. Quản lý chất thải sinh hoạt phát sinh

- Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh: khoảng 87,5 kg/ngày từ
hoạt động văn phòng, vệ sinh (thực phẩm, thức ăn dư thừa, lon chai đựng
thức uống,...);

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt: trang bị thùng đựng
chất thải rắn sinh hoạt với các loại kích cỡ khác nhau từ 60 - 120 lít, có nắp
đậy và có dán nhãn phân loại trên thùng ở các nhà vệ sinh, văn phòng, nhà
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xưởng. Tại khu vực tập kết chất thải sinh hoạt bố trí 02 thùng rác nhựa loại
240 lít có nắp đậy để chứa toàn bộ rác sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở;

- Kho/khu vực lưu chứa: kho chứa có diện tích 20 m2 (chung khu vực với kho
chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường). Được bố trí tại khu vực riêng,
nền xi măng, khu vực có dán biển cảnh báo, gờ chống tràn theo quy định.

4.3. Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

- Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh:

Stt Thành phần Khối lượng
(kg/năm) Mã chất thải Phân loại

1.
Giấy vụn từ hoạt động văn
phòng, bìa carton từ quá trình
đóng gói

500 18 01 05 TT-R

2. Hộp chứa mực in (dành cho
in văn phòng) 10 08 02 08 TT

3. Bao bì nilong (không dính
hóa chất) 2.290 18 01 06 TT-R

4. Pallet gỗ hỏng 500 09 01 02 TT-R
TỔNG 3.000 - -

Ghi chú: TT: Chất thải rắn công nghiệp thông thường; TT-R: Chất thải rắn công
nghiệp thường được tái chế, tái sử dụng.

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ: được lưu chứa chủ yếu là loại bao PPP
có khối lượng 50-100kg;

- Kho/khu vực lưu chứa: kho chứa có diện tích 30 m2.
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở qua năm 2022 và năm 2023 như
sau:

1. Kết quả quan trắc môi trường năm 2022

1.1. Kết quả quan trắc khí thải HTXL bụi

- Vị trí lấy mẫu: khí thải sau HTXL bụi số 1 và HTXL bụi số 2.
- Tần suất và ngày lấy mẫu: 04 lần/năm.

+ Ngày 18/03/2022;
+ Ngày 25/05/2022;
+ Ngày 12/08/2022;
+ Ngày 18/11/2022.

- Tổng hợp kết quả quan trắc như Bảng sau:

Bảng 5.1: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải từ HTXL bụi năm 2022

Stt Chỉ tiêu
Kết quả QCVN

19:2009/
BTNMT,
cột B

QCVN
20:2009/
BTNMT

HTXL bụi
số 1

HTXL bụi
số 2

I Kết quả quan trắc ngày 18/03
1 Lưu lượng 1.572 1.784 - -
2 Bụi (PM) 88 87 200 -
3 Xylen 15,4 12,1 - 870
4 Benzen 0,4 0,1 - 5
5 Methanol 1,7 1,6 - 260
II Kết quả quan trắc ngày 25/05
1 Lưu lượng 4.652 4.554 - -
2 Bụi (PM) 119 143 200 -
3 Xylen 11,5 13,5 - 870
4 Benzen 0,7 0,9 - 5
5 Methanol 6,5 7,8 - 260
III Kết quả quan trắc ngày 12/08
1 Lưu lượng 1.032 1.548 - -
2 Bụi (PM) 89 96 200 -
3 Xylen 8,5 8,9 - 870
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Stt Chỉ tiêu
Kết quả QCVN

19:2009/
BTNMT,
cột B

QCVN
20:2009/
BTNMT

HTXL bụi
số 1

HTXL bụi
số 2

4 Benzen 1,1 0,7 - 5
5 Methanol 4,9 4,2 - 260
IV Kết quả quan trắc ngày 18/11
1 Lưu lượng 4.111 3.881 - -
2 Bụi (PM) 72 63 200 -
3 Xylen 12,45 18,32 - 870
4 Benzen KPH KPH - 5
5 Methanol 8,3 8,2 - 260

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, năm 2022

Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các
thông số ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở
vẫn đang kiểm soát và vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải.

1.2. Kết quả quan trắc khí thải sau HTXL hơi dung môi

- Vị trí lấy mẫu: khí thải sau HTXL hơi dung môi số 1 và HTXL hơi dung môi số
2.

- Tần suất và ngày lấy mẫu: 04 lần/năm.
+ Ngày 18/03/2022;
+ Ngày 25/05/2022;
+ Ngày 12/08/2022;
+ Ngày 18/11/2022.

- Tổng hợp kết quả quan trắc như Bảng sau:

Bảng 5.2: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải từ HTXL hơi dung môi năm 2022

Stt Chỉ tiêu
Kết quả QCVN

20:2009/
BTNMT

HTXL hơi dung
môi số 1

HTXL hơi dung
môi số 2

I Kết quả quan trắc ngày 18/03
1 Lưu lượng 1.521 1.832 -
2 Xylen 84 83 870
3 Benzen 0,8 1,5 5
4 Methanol 8,7 9,5 260
II Kết quả quan trắc ngày 25/05
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Stt Chỉ tiêu
Kết quả QCVN

20:2009/
BTNMT

HTXL hơi dung
môi số 1

HTXL hơi dung
môi số 2

1 Lưu lượng 4.132 4.243 -
2 Xylen 25,9 26,9 870
3 Benzen 1,5 1,9 5
4 Methanol 11,1 18,3 260
III Kết quả quan trắc ngày 12/08
1 Lưu lượng 3.612 3.312 -
2 Xylen 15,2 12,6 870
3 Benzen 1,6 0,7 5
4 Methanol 11,9 9,3 260
IV Kết quả quan trắc ngày 18/11
1 Lưu lượng 5.549 5.882 -
2 Xylen 21,3 19,87 870
3 Benzen KPH KPH 5
4 Methanol 8 9,7 260

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, năm 2022

Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các
thông số ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở
vẫn đang kiểm soát và vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải.

2. Kết quả quan trắc môi trường năm 2023

2.1. Kết quả quan trắc khí thải HTXL bụi

- Vị trí lấy mẫu: khí thải sau HTXL bụi số 1 và HTXL bụi số 2.
- Tần suất và ngày lấy mẫu: 04 lần/năm.

+ Ngày 21/03/2023;
+ Ngày 30/06/2023;
+ Ngày 28/09/2023;
+ Ngày 05/12/2023.

- Tổng hợp kết quả quan trắc như Bảng sau:
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Bảng 5.3: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải từ HTXL bụi năm 2023

Stt Chỉ tiêu
Kết quả QCVN

19:2009/
BTNMT,
cột B

QCVN
20:2009/
BTNMTHTXL bụi số 1 HTXL bụi số 2

I Kết quả quan trắc ngày 21/03
1 Lưu lượng 4.086 3.869 - -
2 Bụi (PM) 87 79 200 -
3 Xylen 23,5 25,8 - 870
4 Benzen KPH KPH - 5
5 Methanol 10,7 8,9 - 260
II Kết quả quan trắc ngày 30/06
1 Lưu lượng 4.092 3.911 - -
2 Bụi (PM) 77 81 200 -
3 Xylen 18,85 23,3 - 870
4 Benzen KPH KPH - 5
5 Methanol 12,5 9,7 - 260
III Kết quả quan trắc ngày 28/09
1 Lưu lượng 1.358 1.828 - -
2 Bụi (PM) 79,5 80,5 200 -
3 Xylen 19,7 19,5 - 870
4 Benzen KPH KPH - 5
5 Methanol 13,2 14 - 260
IV Kết quả quan trắc ngày 05/12
1 Lưu lượng 1.356 1.826 - -
2 Bụi (PM) 78,9 79,9 200 -
3 Xylen KPH KPH - 870
4 Benzen KPH KPH - 5
5 Methanol KPH KPH - 260

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, năm 2023

Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các
thông số ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở
vẫn đang kiểm soát và vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải.
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2.2. Kết quả quan trắc khí thải sau HTXL hơi dung môi

- Vị trí lấy mẫu: khí thải sau HTXL hơi dung môi số 1 và HTXL hơi dung môi số
2.

- Tần suất và ngày lấy mẫu: 04 lần/năm.
+ Ngày 21/03/2023;
+ Ngày 30/06/2023;
+ Ngày 28/09/2023;
+ Ngày 05/12/2023.

- Tổng hợp kết quả quan trắc như Bảng sau:

Bảng 5.4: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải từ HTXL hơi dung môi năm 2023

Stt Chỉ tiêu
Kết quả QCVN

20:2009/
BTNMT

HTXL hơi dung
môi số 1

HTXL hơi dung
môi số 2

I Kết quả quan trắc ngày 21/03
1 Lưu lượng 5.428 5.675 -
2 Xylen 26,8 21,56 870
3 Benzen KPH KPH 5
4 Methanol 9,4 10,03 260
II Kết quả quan trắc ngày 30/06
1 Lưu lượng 3.703 3.676 -
2 Xylen 25,9 22,8 870
3 Benzen KPH KPH 5
4 Methanol 11,1 9,6 260
III Kết quả quan trắc ngày 28/09
1 Lưu lượng 3.696 3.670 -
2 Xylen 19,7 19,24 870
3 Benzen KPH KPH 5
4 Methanol 11,6 12,6 260
IV Kết quả quan trắc ngày 05/12
1 Lưu lượng 3.695 3.669 -
2 Xylen 19,1 18,5 870
3 Benzen KPH KPH 5
4 Methanol 10,9 11,9 260

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông, năm 2023
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Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các
thông số ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở
vẫn đang kiểm soát và vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải.
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG CỦA
CƠ SỞ

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy, Chủ cơ sở đề
xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan
trắc môi trường trong giai đoạn Cơ sở đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

- Công trình xử lý chất thải cần vận hành thử nghiệm như sau:
+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 15 m3/ngày.đêm.
+ Hệ thống xử lý bụi từ chuyền sản phẩm dạng bột số 1, công suất 5.000

m3/giờ.
+ Hệ thống xử lý bụi từ chuyền sản phẩm dạng bột số 2, công suất 12.000

m3/giờ;
+ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ chuyền sản phẩm dạng lỏng số 1, công suất

9.000 m3/giờ;
+ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ chuyền sản phẩm dạng lỏng số 2, công suất

9.000 m3/giờ;
- Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc vận hành: dự kiến trong vòng 06 tháng;
- Công suất dự kiến đạt được khi kết thúc vận hành: đạt 100%.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình,
thiết bị xử lý chất thải

Thực hiện theo điểm b, khoản 4, Điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Chủ
cơ sở dự kiến về thời gian lấy mẫu và kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước
thải và khí thải ở giai đoạn vận hành thử nghiệm chi tiết theo Bảng 6.1 như sau:

Bảng 6.1: Chương trình quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình xử
lý chất thải

Stt Vị trí giám
sát

Số
lượng
mẫu

Thông số giám sát Tần suất
đo đạc

Tiêu chuẩn so
sánh

A Hệ thống xử lý nước thải sản xuất

1. Đầu vào
nước thải 01 mẫu Lưu lượng, pH, BOD5,

COD, TSS, Tổng N,
01 lần/03
ngày liên

Giới hạn tiếp nhận
của KCN Lê
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Stt Vị trí giám
sát

Số
lượng
mẫu

Thông số giám sát Tần suất
đo đạc

Tiêu chuẩn so
sánh

Tổng P, hóa chất
BVTV gốc lân hữu cơ,
hóa chất BVTV gốc clo

hữu cơ, Phenol

tiếp Minh Xuân

2. Đầu ra nước
thải 03 mẫu

Lưu lượng, pH, BOD5,
COD, TSS, Tổng N,
Tổng P, hóa chất

BVTV gốc lân hữu cơ,
hóa chất BVTV gốc clo

hữu cơ, Phenol

01
lần/ngày*
03 ngày
liên tiếp

Giới hạn tiếp nhận
của KCN Lê
Minh Xuân

B Hệ thống xử lý bụi: 02 hệ thống

3.

Khí thải tại
ống khói sau
hệ thống xử
lý bụi

3 mẫu/1
ống

khói/hệ
thống

Lưu lượng, Bụi, Xylen,
Methanol, Benzen,
Cyclohexanone,

Dimethylformamit và
Butyl Acetate

01
lần/ngày*
03 ngày
liên tiếp

QCVN
19:2009/BTNMT,

cột B,
QCVN

20:2009/BTNMT
B Hệ thống xử lý hơi dung môi: 02 hệ thống

4.

Khí thải tại
ống khói sau
hệ thống xử
lý bụi và hơi
dung môi

3 mẫu/1
ống

khói/hệ
thống

Lưu lượng, Xylen,
Methanol, Benzen,
Cyclohexanone,

Dimethylformamit và
Butyl Acetate

01
lần/ngày*
03 ngày
liên tiếp

QCVN
20:2009/BTNMT

Chủ cơ sở sẽ phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường dự kiến phối hợp để thực hiện lấy mẫu quan trắc chất thải theo quy định.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy
định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

 Giám sát chất lượng nước thải

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ theo quy định tại
số 3, cột 5, Phụ lục XXVIII và điểm b, khoản 2, Điều 97 của Nghị định
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

 Giám sát chất lượng khí thải

Thực hiện quan trắc môi trường khí thải tại Cơ sở được thể hiện tại như Bảng sau:
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Bảng 6.2: Thực hiện chương trình quan trắc môi trường khí thải

Stt Vị trí giám sát
Số

lượng
Thông số giám

sát Tần suất
Quy chuẩn so

sánh

1

02 vị trí tại ống
thoát khí thải
của 02 hệ thống
xử lý bụi

02 mẫu

Lưu lượng, Bụi,
Xylen, Methanol,

Benzen,
Cyclohexanone,
Dimethylformamit
và Butyl Acetate

06
tháng/lần

QCVN
19:2009/BTNMT,

cột B;
QCVN

20:2009/BTNMT

2

02 vị trí tại ống
thoát khí thải
của 02 hệ thống
xử lý hơi dung
môi

02 mẫu

Lưu lượng, Xylen,
Methanol,
Benzen,

Cyclohexanone,
Dimethylformamit
và Butyl Acetate

06
tháng/lần

QCVN
20:2009/BTNMT

 Giám sát môi trường không khí xung quanh

Thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Cơ sở được thể hiện tại
như Bảng sau:

Bảng 6.3: Thực hiện chương trình quan trắc môi trường không khí xung quanh

Stt Vị trí giám sát Số lượng Thông số
giám sát

Tần suất Quy chuẩn so sánh

1
01 vị trí trước
khu vực văn
phòng

01 mẫu

Bụi, SO2,
NO2, CO,
Benzen,
Xylene

06 tháng/lần QCVN
05:2023/BTNMT

2
01 vị trí giữa
xưởng 1 và
xưởng 2

01 mẫu

Bụi, SO2,
NO2, CO,
Benzen,
Xylene

06 tháng/lần QCVN
05:2023/BTNMT

3
01 vị trí tại kho
thành phẩm 2 và
xưởng 1

01 mẫu

Bụi, SO2,
NO2, CO,
Benzen,
Xylene

06 tháng/lần QCVN
05:2023/BTNMT
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 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Tần suất giám sát: Hàng ngày;
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại;
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn và chứng từ giao nhận chất

thải;
- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số

02/2022/BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về các nội dung quy định quản lý
chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy
hại.

2.2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

- Tần suất báo cáo: 01 lần/năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày
31 tháng 12 của năm);

- Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo;
- Biểu mẫu: Mẫu số 05.A, Phụ lục VI của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày

10/01/2022, báo cáo và các tài liệu liên quan đến báo cáo phải lưu giữ để cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đối chiếu khi thực hiện công tác kiểm
tra, thanh tra;

- Nơi nộp báo cáo: Ban quản lý các KCN & KCX Tp. Hồ Chí Minh, Sở Tài
nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, Chi cục Bảo vệ Môi trường Tp. Hồ
Chí Minh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh, Ban quản lý
KCN Lê Minh Xuân.

2.3. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Không có.

2.4. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động,
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất
của chủ Cơ sở

Không có.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Hàng năm Chủ cơ sở sẽ dành một phần kinh phí cho mục đích bảo vệ và giảm thiểu
các tác động tiêu cực tới môi trường.
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Bảng 6.4: Kinh phí dành cho giám sát môi trường trong quá trình hoạt động trong 1 năm

Stt Hạng mục Đvt
Tần suất
giám sát
(lần/năm)

Số
lượng Chi phí

(VNĐ)

1

Lấy mẫu quan trắc môi trường:
- 04 mẫu khí tại 04 ống khói

xả thải;
- 03 mẫu không khí xung

quanh.

Mẫu 2 14
40.000.000

2 Lập báo cáo công tác bảo vệ môi
trường hàng năm (01 lần/năm) Báo cáo 1 1
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Tính từ 02 năm tới thời điểm hiện tại thì cơ sở không có các đợt kiểm tra, thanh tra
về bảo vệ môi trường.
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông cam kết:

- Những nội dung, số liệu nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là
hoàn toàn đúng sự thật;

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ môi trường và các quy định
của Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường;

- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm soát mức
độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự
cố môi trường;

- Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết thực hiện những nội dung dưới
đây:
 Thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí và

khống chế tiếng ồn, độ rung;
 Thu gom, xử lý nước thải phát sinh (sinh hoạt và sản xuất) tại Cơ sở đạt Tiêu

chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Lê Minh Xuân trước khi xả ra nguồn
tiếp nhận;

 Thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại Cơ sở đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột
B và QCVN 20:2009/BTNMT theo đúng quy định trước khi xả ra môi
trường bên ngoài;

 Quản lý chất lượng không khí xung quanh đạt QCVN 05:2023/BTNMT theo
đúng quy định.

 Thu gom, lưu giữ và ký hợp đồng các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh
trong quá trình thực hiện Cơ sở đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường theo
đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

 Thu gom, lưu giữ và ký hợp đồng các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý
chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành Cơ sở đảm bảo các yêu
cầu an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của BTNMT về quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường;

 Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, lao động, phòng cháy
chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan;



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật”
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 Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường để kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh
(nếu có);

 Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện
pháp bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp giấy phép; số liệu giám sát
phải được cập nhật và lưu trữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. Lập báo
cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi cơ quan chức năng
theo quy định.

Với tư cách là Chủ cơ sở, Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông cam kết
chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các
tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường
khi Cơ sở đi vào hoạt động.

Chúng tôi gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến Cơ
sở (đính kèm phụ lục).
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